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BÀI MỞ ĐẦU 


Ở Tiên học, các em đã được làm quen với kiến thức địa lí. Bát đầu từ lớp 6, Địa 
1í sẽ là một món học riêng trong nhà trường phố thông. 

Môn Địa lí giúp cúc em có những hiểu biết về Trái Đất - môi trường sống của 
chúng ta ; biết và giải thích được vì sao trên bé mát Trái Đất, mỗi miền đều co những 
phong cảnh, những đặc điềm tự nhiên riếng và ngay cả con người sinh sông ở các 
miền ấy cũng có những cách làm ăn, sinh hoạt riêng. 

Việc học tấp Địa lí cũng sẽ giúp các em hiểu được thiên nhiên va cách thức sản 
xuất của con người ở địa phương mình, đất nước mình. 

Môn Địa lí gán liền với thiên nhiên, với đất nước và đời sông của con người, 
niên việc học tốt môn Địa lí trong nhà trường sẻ giúp các em mở rộng những hiểu 
biết vé các hiển tượng địa lí xảy ra ở xung quanh, thêm yêu thiên nhiên, quê hương, 
đất nước. 


1. NỘI DUNG CỦA MÔN ĐỊA LÍ Ử LỨP 6 


Trái Dặt - môi trường sống của con người với các đặc điểm riêng về vị trí trong 
vũ trụ, hình đáng, kích thuốc và những vận động của nó, đã sinh ra trên Trái Đất 
vò số hiện tương thương gâp trong cuöc sống hàng ngày. Đó la những hiên tương 
s1 Để giải đáp được những câu hỏi đö, cá em có thể tìm trong nói dung của món 
Địa lị ở lớp 6. 

Môn Địa lí ở lớp 6 còn để cấp đến các thành phần tự nhiên cầu tạo nên Trái Đất - 
đó là đất đá, không khí, nước, sinh vật... cùng những đặc điểm riêng của chúng. 

Nội dung về bản đồ la mót phần của chương trình môn ho¿, giúp cac em có những 
Kiến thưc ban đầu vẽ bàn đồ và phương pháp sử dung chung trong học tập vá trong. 
cuộc sống. 

Môn Đạa lí ö lớp 6 không chỉ nhằm cung cấp kiến thức mà còn chủ ý đến việc 
hình thanh và rên luyên cho các em nhưng kí nâng vé bản đó ; ki năng thu tháp, 
phân tích, xử Ìi thông tin ; kĩ năng giải quyết vấn đề cụ thể v.v... Đo là những kĩ năng 
cơ bản, rât cân thiết cho việc học tập và nghiên cứu địa lí. Ngoài ra, chủng còn lam 
chủ vốn hiểu biết của các em trong thời đại hiện nay thêm phong phú. 


2. CÂN HE MÔN ĐỊA LÍ NHƯ THẾ NÀO ? 


Sự vật và hiện tượng địa l không phải lúc nào cũng xảy ra trước mát chúng tạ 
Vì vậy, học Địa lí, nhiều khi các em phải quan sát chủng trên tranh ảnh, hình vẻ và 
nhất là trên bản đồ. 

Kiến thức trong cuốn sách giáo khoa Địa lí 6 này dược trình bày bàng củ hai 
kênh : kênh chữ và kênh hình. Do đó, các em phải biết quan sát và khai thác kiến 
thúc ở cá kênh hình (hinh vẻ, tranh ảnh, sơ đó, bản đố v.v...) để trả lời các câu hỏi, 
hoàn thành các bài tấp, Như vậy, các em không chủ có được kiến thức mà còn rên 
luyện dược cả kỉ năng dịa li. đác biết là các kí năng guan sát, phân tích và xử lí 
thông tin, 

Để học tốt môn Địa lí, các em còn phải biết liên hệ những điều đã học với 
thục tế, quan sát những sự vật và hiền tương địa Ìí xây rà ở xung quanh mình đề 
tìm cách giải thích chủng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Môn Địa li ở lớp 6 giúp các em hiếu biết được những văn đề gì ? 
3. Để học tốt món Địa li ở lớp 6, cac em cần phải hoc như thẻ nao ? 


Chương Ï 
TRÁI ĐẤT 


Trai Đất la mót trong tam hanh tình của hè Mat Trơi. No chuyển đồng không 
ngừng. Trái Đất chuyển đồng ra sao ? 
của nó đã được con người thể hiện như Ú 


Câu tao của Trái Đát như thế nào và bề mắt 


ào trên các bản đó ? 


Trai Đất là một trong tam hành 
tỉnh chuyên động xung quanh mót 
ngôi sao lớn, tự phát ra ảnh sảng, 
đó là Mặt Trời. Mặt Trời cũng các, 
hành tình chuyển đông xung quanh. 
nó gọi là hệ Mặt Trời. Hệ Mát Trời 
tuy rông lớn, nhưng củng chỉ là 
một bộ phận nhỏ bé trong một hệ: 
lớn hơn là hệ Ngàn Hà. 


- Quan sát hình 1, em: lấy kể tên 
trảm lành tỉnh trang hệ Mát Trời và 
cho biết Trái ĐI nằm ở vị trí ili 
mây trong các hành tình, theo thứ tự. 
xa đấn Mặi Trời ? 


Ty HN 9. ¿.vI TRÍ, HINHDẠNG 
VÀ KÍCH THUÓC CỦA TRÁI ĐẤT 


“Hình 1. Các hành tình trong hệ Mạt Trồi 


2. HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ THNG KINH, VĨ TUYẾN 
Trải Đất có dạng hình cầu và kích thước rất lớn. Quả Địa Cáu là mô hình thú 


nhỏ của Trải Đất. 


ác kinh yến Tây, “Đắc nh tuyến Đồng 


Xích đạo - Vĩ tuyến gốc 
Kinh tuyển gố 


Cực Nam luyến Nam. 


“Hình 2. Kích thước của Trải Đất “Hình 3. Cúc đường kinh tuyến, 
vi yến trên guả Địa Câu 

- Đưa vào hình 2, hảy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của 
Trát Đât. 

~ Hãy cho biết các đường nổi liên hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bê mát quả 
Địa Cầu là những đường qì. Những vòng tròn trên quả Địa CẤu vuông gúe với các 
kinh tuyến là những đường gì ? 

Nều mới kinh tuyến cách nhau 19 thì trên quả Địa Cầu sẻ có tất cả 360 kinh tuyến. 

Nếu mỗi vi tuyến cũng cách nhau 19 thì trên bé mặt quả Địa Cầu, từ cực Bắc đến 
cực Nam, có tất cả 181 vĩ tuyến, Để đánh số các kinh tuyến và vĩ tuyển trên Trải 
Đất, người ta phải chọn một kinh tuyến và một vì tuyển lam gốc và ghi 09. 

- Hãy xác định trên quả Địa Câu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc. 

Theo quy ước quốc tế thì kinh tuyến 09 là đường đi qua đài thiên văn Crin-uyt ở 
ngoại ö thành phổ Luân Đôn (nước Anh). Những kinh tuyến nằm bẻn phải kinh 
tuyến gốc là những kinh tuyến Đông. Những kinh tuyên nằm bên trái kinh tuyên gốc 
1a những kinh tuyến Tây, 

- Kinh tuyển đối diễn với kinh tuyển gốc là kinh tuyển bao nhiều độ ? 

Đương Xích dao là ví tuyến lớn nhất trên quả Địa Cầu. Nó chia quả Địa Câu ra 
nữa câu Bắc và nữa cầu Nam. Những vi tuyên nầm từ Xích đạo đến cực Bắc là 
những ví tuyến Bắc, Những vi tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Nam là những vi 
tuyến Nam. Nhờ có hệ thống các kinh, vĩ tuyến, người ta có thể xác định được vị trí 
của mọi điềm trên quả Địa Câu, 


~ Hãy chỉ nửa câu Bắc, mửa câu Nam, các vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyển Nam (rên quả 
Địa Cầu hoặc trên hình 3. 


Trai Đặt cð đàng hình cầu và ở vi trí thứ ba trong số tâm hanh tỉnh 
theo thứ tự xa dán Mật Trời. 

Quả Địa Cấu là mỏ hình thụ nhỏ của Trái Đái. Trên quả Địa Cầu có 
về hệ thống kinh, vĩ tuyến. 

Các kinh, vi tuyển gốc đều được phi số 09, Kinh tuyến gốc đi qua đài 
thiên văn Giin-uyt ở ngoại õ thành phố Luân Đôn (nước Anh). Vĩ tuyến 
sốc chính la dưỡng Xich đao. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Tiên quả Địa Cầu, nấu cử cách 109, ta vẻ một kinh tuyến, thì có tất cả bao nhiêu kinh 
tuyến ? Nếu cử cách 109, ta về một vĩ tuyến, thì sẽ cỏ bao nhiêu vi tuyến Bắc và bao 
nhiều vi tuyến Nam ? 

2. Hãy ve một hình tron tương trưng cho Trủ Đất và ghi trên đó : cức Bắc, cục Nam, 
dưỡng Xích đao, nữa câu Bác, nữa cầu Nam. 


Trai Đất là một khối cầu vì đại, nhưng Mật Trời con lớn hơn nhiều. Đường kinh 
Mật Trời dai gấp 109 lần đường kinh của Trải Đạt. Thể tích Mát Trời cũng ln gấp 
1.300.00 lần thể tích của Trải Đất. Chúng ta thầy Mật Trời rất nho, vì Mật Trời 
cách Trái Đất rất xa : 150 triệu kilômet. Nếu ta đi bộ với tốc đò 5km một gi, thì 
phải đi liên tục suốt ngày, đèm ròng rá 3.400 năm mới tới Mat Trời, Máy bay với 
van tốc 800km môt gi, cùng phải bay liên 23 năm mới tới. 

Mặt Trời là một quá cáu lửa khống lồ, cháy xáng rực. Theo các nhà khoa học, 
nhiệt đô ở bé mát của Mat Trời íL nhất cùng phải trên 6,0009C, Mat Trời toả nhiệt 
ra bốn phía. Trải Đất của chung ta chỉ tiếp nhân được một phán rất nhỏ lương nhiệt 
và ảnh sang đó. Nêu không có ảnh sảng và lượng nhiệt của Mặt Trời thí Trái Đất 
của chúng ta sẽ tối tăm và lanh lẽo võ cùng, không một sinh vật não có thế sống 
được, 


đầu 3 : BẢN ĐỒ. 
CÁCH VẺ BẢN ĐỒ 


....... Bản đổ øó vai ỏ rất quan trọng trong nghiền cúu, học lập 

Địa livà tong đồisóng, Vẻ bản đố là cách biểu hiện và lhu nhỏ 
_ hình dạng tương đổichrh xác vó một vững đấthay tan bộ bồ 
_ mặtTrái Bắt Dựa vào bản dã, chủng la có ể Bu hp được 
__ nhiều hông th nhụ : vị tr. đạc điểm, sụ phân bổ của các đổi 
__ lượng đạ Ívà các mỗi quan hệ giữa chúng. 


1. VẼ BẢN ĐỒ LÀ BIỂU HIỆN MẶT ŨNG HÌNH CẤU CỦA TRÁI ĐẤT 
LÊN MẶT PHẲNG CỦA GIẤY 


Bề mật Trái Đất là mát cong, còn bản đõ là mật phẳng. Vì vậy, muốn vẽ được 
bản đồ, người ta phải chiếu các điềm trên mặt cong của Trái Đất hoặc dưa vào các 
phương pháp toán học đề vẽ chúng lên mặt pháng của giấy. 

Nếu ta dân bề mát quả Địa Cầu theo các đường kinh tuyến để chuyển thánh mật 
phẳng, thì sẽ có bản đồ như hình 4. 


Tình 4. Bể mặt quả Địa Cầu được dân phẳng 
Quan sát bản đồ hình 5, cho biết 


+ Bản đồ này khác bản đồ hình 4 ở chô nào ? 
+ Vì sao diện tích đảo Ghan-len trên bản đồ lại to gắn bằng diện tích lục địa 


Nam Ni ? (Trên thực tế, diện tích dảo này có 2 triệu km, điên tích lục dựa Nam Mĩ 
là 18 triện km). 


Sim THƠ THƠ HH BƠ TƯ THẾ BE DỤ THỂ THẾ TH 


[nh S. Bản đồ vẽ bề mật quả Dịa Câu sau khi đã nói những chỗ bí đút 
(1. Đào Giơrrlen ; 2. Lục địt Nam Mi) 


"Như vây, khi chuyển từ mật cong ra mật phảng, các vũng đất biểu hiện trên bản 
đó đều có sự biển dang nhất định, so với hình đang thực trên bé mát Trải Đặt. Tuy 
theo các cach chiêu đó khác nhan, mà chúng ta có các bản đồ khác nhau, 


~ Hãy nhận xét sự khác nhau về hình dang các đường kinh: 
đô lừnh 5, 6, 7 


ví tuyển ở các bản 


Hình 6. Bản đố có các đường kinh tuyến chan ö cục, Hình 7. Bân đồ nữa câu, 


Các vung đất được biểu hiển trên bán đồ có thể dùng diện tích. nhưng sai 
hình đang, hoác dùng hình dang, nhưng sai điền tích v.v... Khu vực càng xa. 
trung tâm chiếu đô, thì sự biển dang cảng rõ rêt, Vì vày, người sử dung bản đồi 
phải biết ru điểm và han chế của từng loại bản đồ, đề biết cách sử dung cho. 
phủ hợp với mục đích của minh. 


2. THU THẬP THŨNG TIN VÀ DÙNG CÁC KÍ HIỆU ĐỂ THỂ HIỆN CÁC ĐỐI TƯƠNG 
ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ 


“Trước đây, muốn vẻ bản đồ về mời vùng đất nào, người (a thường phải đến tân 
nơi do đạc, tính toán, ghi chép đác điểm các đối tương để có đầy dủ thông tin vé 
vung đất đó. Nghy nay để vẻ bản đó, người ta đã sử dung cả ảnh hàng không và 
ảnh về tỉnh. 

Khi đã có đủ thông tin, người vẽ bản đồ còn phải tính tỉ lê, lưa chọn các kí hiêu 
để thể hiện các đối tương dỏ trên bản đồ. 


Bản đó là hình vẻ thu nhỏ tương đôi chính xác về mới khu vực hay 
toàn bộ bế mật Trải Dất, 

Vê bản đồ là chuyển mật cong của Trái Đất ra mật phẩng của giấy. 
Người ta phải thu thập thông tin về các đối tương dịa lí, rốt dùng các kí 
hiệu để thể hiền chúng lên ban đó. Các vung đất được vẻ trên bản đồ it 
nhiều đều có sự biến dang so với thực tế, có loai đúng diện tích nhung 
sai hình dạng và ngược lạ. Do đó, tu (eo yêu cáu mã người ¡a sử dụng, 
các phương pháp chiều đó khác nhau. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Bản đồ là gì ? Bán đó cỏ vai trò nhữ thể nào trong việc giảng đạy và học tấp Địa lí 2 

2. Tại sao các nha hàng hái hay dung bản đồ có kình tuyến, vì tuyển là những 
đường tháng 2 

3. Để về dược bản đồ, người ta phải lần lượt làm những công việc gì ? 


8à 3 : TỈ LỆ BẢN DỒ 


1. Ý NGHĨA CỦA TỈ LỆ BẢN ĐŨ 

Bản đồ nào cũng có ghí tỉ lẻ ở phía đưới hay ở góc bản đồ. Dựa vào tỉ lẻ bản đó, 
chúng ta có thể biết được các khoảng cách trên bản đó đã thu nhỏ bao nhiêu lần so 
với kích thước thực của chúng trên thực địa. 

Tỉ lê bản đó được biều hiền ở hai dạn 

~ Tỉ lệ số : là một phán sõ luôn có tử số là 1. Màu số cảng lón thì tì lệ càng nhỏ 
và ngược lại. Ví dụ : tỉ lẻ 1:100.000 có nghĩa là I em trên bản đó bằng 100.000 cm. 
hay 1 km trên thực địa. 


~ Khoảng cách 1 cm trên bản đồ có rỉ lệ 1: 240004000 bằng bao nhiên km trên 
thực địa ? 


= Tỉ lề thước ¿ ti lê được vẻ cu thể đươi đang một thước đo đa tính sắn, mỗi đoan 
đếu ghi số đo đỏ dài tương ứng trên thực địa. Ví dụ : mỗi đoạn 1 cm bảng Ï km 
hoặc bằng 10 km v.... 


~ Quan sát bản đồ trong các hình 3 và 9, cho biết : 

+AỗI xàngtiuet trên mỗi bản đô ứng với bao nhiêu mét trên thực địa ? 

+ Bản đồ nào trong hai bản đồ có tỉ lệ lớn hơn ? Bản đồ nàn thể hiển các đối 
tượng địa lí clủ tiết hơn ? 

Tí lệ bản đố có liên quan đến múc độ thể hiện các đối tượng địa li trên bản đó. 
Tí lẽ cảng lún thì mức độ chỉ tiết của bản đồ càng cao. 

Những bản đồ có tỉ le trên 1 : 200.000 là bản đồ t lẻ lơn. Những bản đó có tỉ lẻ từ 
1 :20(1000 đến Ì : 1.000.000 la bản đó tì lẻ trung bình. Những bản đồ có tỉ lệ nhỏ 
hơn 1: 1.000.000 là những bản đõ tỉ lệ nhỏ. 


“Hình 9. Bản đồ một khu vục của thành phố Đà Nẵng (Tí lệ l : 15.000) 


2. ĐŨ TÍNH ĐÁC KHUẢNG 0ÁCH THỰP ĐỊA DỰA VÀ TỈ LỆ THƯỚC 
HOẶC TỈ LỆ SỐ TRÊN BẢN ĐỒ 


+) Muốn tính các khoảng cách trên thực địa (theo đường chim bay) dựa vào tí lệ 
thước, chủng ta có thể lam như sau ; 

- Định dấu khoảng cach giưa hai điểm vào cạnh một từ giấy hoặc thước kẻ, 

~ Đặt cạnh tờ giấy hoặc thước kẻ đã đánh dấu dọc theo thước tỉ lề và đọc trị số 
khoảng cách trên thước t lệ. 

~ Nếu đo khoảng cách bằng compa thì đối chiếu khoảng cách đó vơi khoảng 
cách trên thước tì lẻ, rồi đọc trị số. 

b) Nêu dùng tỉ lệ số thị tính khoảng cách như đã nói ở mục l. 


- Can cử vào thước ïi lð hoạc số tỉ lẽ của bản đồ hình 8, háy : 
+Ðo và tính khoảng cách trên thực đĩa theo đường chùm bay. từ khách san Hải 
Vân đến khách sạm Thư Bản và từ khách sạn Hoà Bình đến khách sạn Sông Hàn. 
+#Ðo và tĩnh chiêu dài của dường Pham Bội Châu (đoạn từ dường Trân Quy Cáp 
đến đường Lý Tự Trọng). 


"Tí lệ bản đố chỉ rõ mức độ thu nhỏ của khoảng cách được vẽ trên bản 
đồ so với thực tế trên mặt đất, 

Tỉ lê bản đó cảng lớn thì mức đô chí tiết của nội dung bản đó 
cảng cao. 

Muõn biết khoảng cách trên thực tế, người ta có thế dùng số ghi tí lệ 
hoặc thước tỉ lẻ trên bản đó. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬI 


1. Tỉ lẻ bản đồ cho chủng tạ biết điều gì 2 

2. Dựa vào số ghí tỉ lẻ của các bản đồ sau đây : 1 : 200.000 và 1 : 6.000.000, cho biết 
3 cm trên bản đồ úng với bao nhiêu km trên thực địa ? 

3, Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105 km. Trên một bản đồ Việt Nam, 
khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15 cm. Vậy bản đó đó có tỉ lẻ bao nhiêu ? 


NI” - 


1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN Bồ 


Muốn xác định phương hưởng trên 
bản đồ, chúng ta cần phải dưa vào các, 
đường kinh tuyến, vi tuyến. Theo quy 
ước thị phán chính giữa của bản đồ là 
trung tâm, đâu phía trên của kinh tuyến 
chi hướng bắc, đầu phía dưới chỉ hướng. 
nam, đầu bàn phải của vĩ tuyến chỉ 
hướng đồng, đầu bo trái chỉ hướng tây: 
Với các bản đồ không vẻ kinh, vi tuyến 
thì chúng ta phải đưa vào mũi tên chỉ 
hướng bắc trên bản đồ đế xác định 
hương bắc, sau đó tìm cac hướng còn 
lai, Các hướng trên bản đó được quy 
đánh như ở hình 10. 


2. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ T0A ĐỘ ĐỊA LÍ 


Vi trì của một điểm trên bản đó 
(hoäc trên quả Địa Cầu) dược xác định 
la chỏ cất nhau của hai đưỡng kính 
tuyến vả vi tuyên đi qua điểm đó. 

~ Hãy tìm điểm C trên hình 11. Đo là 
chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến tà vĩ 
Tuyển nào ? 


à¿ x : PHƯƠNG HƯỚNG 


TRÊN BẢN ĐỒ. 
KINH DỘ, VĨ ĐỘ 
VÀ TOA ĐỘ ĐỊA LÍ 


Khi sủ dụng bản đồ, chủng ta cán biết những quy uớc về. 
“_ phương hướng của bản đó, đồng lhöïcũng cán biếIcách xác 
định vịt của các địa diểm trên bản đồ, nghĩa la phái biết 
cách xác dị loạ dộ của bất củ địa điểm nào tên bản đố, 


Bắc 
Tây Bắc. Đông Bắc. 
Tây Đông 
Tây Nam Đông Nam. 
Nam, 


Hình 10. Các hương chính 


ình 11. Ta độ địa lí của điểm € 


“Trên hình L1, khoảng cach từ điểm C đến kinh tuyến gốc xúc định kinh độ cửa nó, 
'Cơn khoảng cách từ điểm C đến đường Xích đạo (vì tuyển gốc) xác định vi do của nó. 

“Kinh độ và vĩ đô của một điểm được gọi chung la toa đỏ địa Ì của điểm đo. Khi 
viết toa độ địa lí của mốt điểm, người ta thường viết kinh đô ở trên và vi đô ở đưới. 

Vidu: - Q20T 
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“Trong nhiều trường hợp, vị trí của điểm này còn được xác định thêm bởi độ cao. 

(so với mực nước biên). Vĩ đụ : độ cao 140 m, độ cao 500 m, v.v. 


3. BÀI TẬP 


4) Giả sử chúng ta muẩn tỏi thăm thủ đô một số nước trong khu vục Đồng Nam Á 
bàng máy bay. Dụa vào bản đồ lành 12, lay cho biết các hưởng bay lừ : 


~ Hà Nội đến Viêng Chân ~ €u-a-la Lâm-pơ đến Bảng Cốc 
~ Hà Nội đến Gia-cúc-ta - Cuea-la Lãm-po đến Ma-ni-la 
~ Hã Nội đến Ma-ni-la ~ Maeni-la đến Bảng Cốc. 


Hình 13. Bàn đồ thủ đồ các nước ở khu vục Đông Nam Á. 


b) Hãy gÌt toạ dộ địa lí của cúc 
điển A, B, C trên bản đô hình 12. 
©) Tìm trén bản đô lình I2 các 


diểm có toa độ địa lï : 
(88 { 120°Đ 
02 10°N 


đ) Quan sát hình 13, cho biết các 
hướng đị từ điểm (2 đến các điểm A, 
B.CD 


17009. 


Hình 13. Bàn đồ khu vực Đồng Bắc Á. 


Xác định phương hướng trên bản đó cán phái dựa vào các đường 
Kinh, vĩ tuyến. Đầu phia trên và phía dưới kinh tuyến chỉ các hương bác, 


tram. Đầu bên phải và bên trải vĩ tuyển chỉ c 


tướng đông, tây, 


Kinh độ của một điềm là khoảng cách tỉnh bằng số đô, từ kinh tuyến 
đi qua điểm đo đến kinh tuyến gốc. Ví đô của mớt điểm là khoảng cách 
tỉnh bằng số đô, từ vi tuyến đi qua điểm đá đến vĩ tuyến gốc (đường 


Xich đạo), 


Kinh đỏ và vì đô của mốt điểm được gọi chung là toa đỏ địa lí của 


điểm đo. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Trên quả Địa Cầu, hây tìm các điềm có toa đô địa lí sau : 


8D 


{3peN {an 
2. Hãy xác định toa độ địa lí của các điểm G, H trên hình 12. 


ẤÄx¿ s : KÍ HIỆU BẢN ĐỒ. 
CÁCH BIỀU HIỆN ĐỊA HÌNH 
'TRÊN BẢN DỒ 


1. PÁ LOẠI KÍ HIỆU BẢN ĐỒ 


Bản đồ nào cũng cỏ một hệ thông kí hiệu để biểu hiện các đối tượng về mắt đặc 
điểm, số lương, cấu trúc... cùng như vị trí, sư phân bố của chúng trong không gian... 

Tất cả các ki hiệu đó đều được giải thích trong bảng chủ giải, thương đật ở cuối 
bản đó, Kí hiểu bản đó rất đa dang, Chúng có thể là những hình vẻ, màu sc...được 
dùng một cách quy ước để thể hiện các sự vật. hiện tương địa lí trên bản đồ... Để 
thẻ hiện các đối tượng, người ta thường dung bá loại kí hiệu : kí hiệu điểm, kí hiệu 
đương và kí hiệu diễn tích. 


~ Quan sát hình 14, húy kể tên một sổ đối tượng địa lí được biểu hiện bằng các 
loại kí hiểu : điểm, đường và điện tích. 


a b e 


ình15. Các dang kí hiệu 
. Ki hiệu hình bóc 

th, Ki hiểu chữ 

Hình 11. Phản loại cúc kí hiệu, e, Ki hiệu tương hình. 


Vì hệ thống các kí hiệu bản đó rất đa dang nên khi đọc bản đó, trước hết chúng, 
ta cần tìm đọc bảng chú giải để nắm được đáy đủ ý nghĩa của các kí hiệu sử dung 
trên bản đố. 


2. PAPH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỦ 


Ngoài cách biếu hiện đỏ cao địa 
hình bằng thang mau, người ta con 
dùng cäc đường đồng mức là những 
đường nối những điểm có cùng một độ 
cao, Ví dụ ; nếu ta cắt ngang môt quả. 
nủi bằng những lát cát song song, cách 
đếu nhau, thì đương viền chủ vi của 
những lát cát là những đường đồng 
mức (còn gọi là đường đáng cao). 
Các đường đồng mic cảng gần nhau 
thì địn hình cang đốc. Hình 16. Nủi được cảt ngàng. 
~ Quan sát hình 16. cho biết : và hình biếu hiện của nó trên bản đồ 
+ Mỗi lút cắt cách nhau bao nhiêu mếi 7 
+ Dựa vào khoảng cách các dường đẳng mưíc ở hai sườn múi phúa đông và phía tây, 
hãy cho biết sườn nào có đồ dốc lớn hơn ? 


Kí hiệu bản đồ dùng đề biếu hiển vị trí, đặc điềm... của các đối tuong. 
địa lí được đưa lên bản đó, Có ba loại kí hiệu thường dùng là : kí hiệu 
điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diễn tích. 

Bảng chủ giải của bản đó giúp chúng ta hiểu nôi dung và ý nghĩa của 
các kí hiền dùng trên ban đồ, 

Đó cao của địc hình trên bản đó được biều hiện bảng thang màu hoặc 
bằng đường đồng múc, 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Tại sao khí sử dụng bản đó, trước tiền chúng ta phải xem bảng chủ giải ? 

3. Người ta thường biểu hiến các đổi tượng địa lí trên bản đồ bàng các loại kí hiểu nào ? 

3. Khi quan sát các đường đóng mức biếu hiền đô đốc của hai sườn núi ở hình 16, tại sao 
người ta lại biết sườn nào đóc hơn ? 


€Öà„ 6 : THỤC HÀNH 
TẬP SỬ DỤNG ĐỊA BÀN VÀ THƯỚC B0 ĐỂ VẼ Sữ ĐỒ LỨP HỤP 


Hãy sử dung địa bàn và 
thước đo thông thường để tấp. 
vẻ sơ đồ lớp học của em. 


Hướng dần 

Các dụng cứ cẩn thiết để 
làm bài thuc hành : 

~ Địa bàn, 

- Thước đo. 

- Giấy, bút chỉ, tẩy, 


Tổ chức lớp : 
“Hình 17. Xác định phường hướng. 
~ Chia lớp ra bốn tô. của lớp học bằng địa bản 
- T6 trưởng phân công việc 
cho các tổ viên và chịu trách 
nhiệm về việc hoàn thanh sơ đó. 
lớp học 
Củc bước tiến hãnh : 

- Toàn lớp học cách sử, 
dụng địa bàn đề xác định 
hướng của lớp học. (Tìm hiểu 
đạc điểm của địa bàn, đặc tính 
của kim nam chăm, học cách 
sử dung địa bản đề tìm phương. 
hướng, xác định phương hướng, 
của lớp học), 

- Tĩnh tỉ le và vẽ sơ đồ lớp 
học trên giấy. 


Hình 18. So đồ lớp học về trên giây 


€ổà 7 : SỤU VẬN DỘNG TỰ 
QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI 
ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUÁ 


1. SỰ VẬN ĐỘNG PỦA TRÁI ĐẤT 0UANH TRỤC 


“Trải Đất tự quay quanh một trục tưởng tương nối liền hai cực và nghiêng 66933! 
trên mặt phảng quỷ đạo, 


Hình 19, Hướng tự quay của Trải Đặt 


~ Owan sát lình 19 và cho biết : Trái Đấi tự quay quanh trục (heo hưởng nào ? 
~ Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục trong một ngày đêm được qwy 
tóc là bao nhiêu giờ ? 

Đề tiên cho việc tính giờ và giao dịch trên thể giới, người ta chúa bề mát Trải Đất 
ra 24 khu vục giờ. Mới khu vục cơ một giờ riếng. Giờ chính xác của kinh tuyến đi qua 
giữa khu vực được tính là giờ chung của khu vục đó. Khu vực có đường kinh tuyến gốc 
đi qua, được cơi là khu vực giờ Ö. Nước ta nằm ở khu vực giờ thứ 7 và thứ 8. 


EI 


+ 


@\ 


H 


HỦ 


@\ 


Số: 


“Hình 30. Cac khu vục gõ trên Trải Đất 
Dưa trên bản đồ lành 20 và cho biết : Khi ở khm vực giờ gốc là 12 giờ thì lúc 
(đố ở nước ta là mấy giờ ? 
Giớ tính theo khu vực giờ sốc (có đường kinh tuyển di qua đãi thiên vàn Grin-uyt 
ở ngoại ö thanh phố Luân Đón) la giơ G.M,T, 


2. HỆ (IUÁ SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY 
QUANH TRỤC CÙA TRÁI ĐẤT 


4) Trải Đất có dang hình cảu, do đồ. 
Mãt Trời bao gi cũng chỉ chiếu săng 
được một nủa. Nũa được chiếu sáng là 
ngày, nữa nằm trong bóng tối la đếm. 

Nhỡ có sự vân đồng tư quay của Trải 
Đất từ Tây sang Đông nên ö khắp mơi 
nơi trên Trải Đất đều lần lượt có ngày 
và đêm, 


Hình 21. Hiện tương ngày và đếm trên Trai Đặt 


~ Tại sao hàng ngày, chúng tạ thấy: Mất Trời, 
Mãi Tràng và các ngôi sao trên bấu trời chuyển 
động theo hướng từ Đông sưng Tây ? 

Ð) Do sự văn đông tư quay quanh trục của Trai 
Đất nên các vật chuyển động trên bê mặt Trái Đất 
đâu bị lệch hướng 


- Dựa vào hành 22, cho biết ở Bắc bám câu, các 
vật chuyển động theo hướng từ P đên N và tử Ö 
đến S bị lệch về phía bên phải hay bên trái ? 

Ở nữa cáu Bác, nếu nhịn xuôi theo hương 
chuyển động thì vật chuyến đồng sẽ lệch về bên 
phải. Còn ở nữa câu Nam, vật chuyển đồng sẽ 
lệch về bên trái. Sự lêch hướng này không những 


Hình 22, Su lệch hướng. 
do vận dộng tự quay của Trữt Đất, 


có ảnh hướng đến hướng chuyến động của các 
vất thể rắn, như đường đi của các viên đạn pháo... 
mà còn ảnh hưởng đến cả hướng chuyển động 
của ca dòng chủy như sông và các luống không 
khí như gió. 


“Trái Đất tự quay một vòng quanh trục theo hướng từ Tây sang Đồng 
trong 24 giờ. Ngươi ta chia bé mát Trải Đất ra 24 khu vực. Mỗi khu vực 
có một giờ riêng, Đó là giữ khu vực. 

Do Trải Đất quay quanh trục từ Tây sang Đông nền kháp mới nơi 
trên Trải Đất đều lần lượt có ngày, đêm. 


Sự chuyển đông của Trái Đất quanh trục còn làm cho c 
đóng trên bé mát Trai Đất bí léch hướng. Nếu nhm xuối theo chiếu 
chuyển động, thì ở nửa câu Bác, vật chuyển đóng sẽ lệch về bên phải, 


c vật chuyển 


con ở nữa cu Nam lệch vé bên trai. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Sự phân chia bê mật Trái Đất ra 24 khu vục giờ có thuận lợi gì về mát sinh hoạt 
và đời sống ? 

2. Tại sao có hiện tương ngày đêm kế tiếp nhau ở khấp moi nơi trên Trai Đất ? 

3. Với quả Địn Câu và ngon đen trong phòng tối. em hay chưng minh hiễn tương ngày 
đêm kẻ tiếp nhau trên Trải Đất, 


BÀI ĐỌC THÊM 


“Trước kia, người ta cho rằng Trái Đất đứng yên, còn Mát Trời và các 
“ngồi sao” quay xung quanh. Vì thế, người ta thường nói ; "Mặt Trời 
mọc, Mặt Trời lặn... Thục ra, hiền tương Mặt Trời và các ngôi sao 
me, lần chỉ là sự chuyển đông giả mà thời, Khi ta đi xe lửa, xe chay 
nhanh, ta không có cảm giác là xe chay mã lai thấy là xe dứng yên, còn 
cây cối, nủi rừng bén ngoài thì chay lùi lài phía sau. 

“Ta ở trên Trái Đất, cũng giống như khi ngồi trong toa xe lửa. Trái 
Đất quay từ Tây sang Đông, nên chúng ta thấy Mát Trời chuyên động 
ngược lai, mọc ở phía Đông và làn ở phía Tây. 


Öàu 8 : SỤ CHUYỀN DỘNG 
CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI 


1. SỰ HUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRữI 


Ngoại sử vận đông tư quay quanh truc, Trủi Đất côn chuyển đông quanh 
Mặt Trời theo mót quy đạo có hình clip gản tron. 

Khi chuyển động quanh Mật Trời, Trái Đất đồng thời vân tự quay quanh trục. 
Thời gian Trải Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là 365 ngày 6 giờ. 

~ Quan sát hình 23, hay cho biết 

+ Hướng chuyển động của Thái Đấi quanh Mãt Trời. 

+ Độ nghiêng và hướng của trục Trái Đất ở các vị trí : xuân phân, hạ chủ, tha 
phần và đông chỉ. 

Trong khi chuyển động trên quỷ đạo (quanh Mật Trời), Trái Đất lúc nào cũng 
giữ nguyên độ nghiêng và hưởng nghiêng của trục không đổi. Sự chuyền đòng đó. 
sot là sự chuyển đồng tính tiến. 


“Mini 23, Sự Vân đồng của Trái Đít quanh Mặt Trời và các mùa ở Bác bản cầu 


2. HIỆN TƯƠNG CÁC MÙA 


Do trục Trải Dất nghiêng và không đối hướng trong khi chuyến động trên 
quy đạo nên Trái Đất có lúc ngả nửa cáu Bác, có lúc ngà nữa câu Nam vé phía 
Mật Trời. 

- Quan sát hình 23, cho biết z 

+ Trong ngày 22- 6 (hạ clu), núa cầu nào ngả về phía Mặt Trời 2 

+ Trong ngày 22-12 (đông clu), nủa cầu nàn ngả về phía Mặt Trời ? 

Nữa câu nào ngả về phía Mặt Trời, thì có góc chiếu lớn, nhân được nhiều ánh 
sảng và nhiệt. Lúc ấy là mùa nóng của nửa cáu đó, Nủa cáu nào không ngả về phía 
Màt Trời, thì cô góc chiếu nhỏ, nhân được ít ảnh sáng và nhiệt. Lúc ấy là mua lanh 
của nưa câu đó. 

~ Quan sát hình 2Ÿ và cho biết : 

+ Túi Đất hướng cả hai nữa câu Bắc và Nam về phía Mặt Trời nhự nhan vào 
các ngày nào ? 

+ Khi đổ lúc 12 giờ trưa ảnh sảng mài trời chiếu thẳng góc vào nơi nào trên bê 
mặt Trải Đất 7 

Vào các ngay 21-3 và 23-9, hai bán cầu có góc chiếu của Mặt Trời như nhat 
nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau, Đó là lúc chuyến tiếp giữa các 
mua nóng và lạnh ö hai nữa cầu của Trái Đất, 

Người ta côn chía một năm ra bốn mua, Ở nữa câu Bắc, các nước theo dương 
lịch tính thời gian bát đầu và kết thúc các mua có khác một số nước quen dung âm 
dưng lịch ở châu Á. 

Nước ta nằm ở khu vực nhiệt đới, sự phân hoá ra bồn mùa không ró ri, Ở miền. 
Bắc tuy cũng có bốn mùa nhưng hai mứa xuân và thu chỉ là những thời kì chuyển 
tiếp ngắn. Ở miền Nam, háu như nơng quanh năm, chỉ có hai mùa : một mùa khô 
Và một mùa mưa, 


“Trái Đất chuyển động quanh Mát Trời theo hướng từ Tây sang Đông, 
trên một quy đao có hình ehip gán tron. Thời gian Trải Đất chuyển đong 
một vòng trên quy đạo là 365 ngay 6 gi. 

Khi chuyên động trên quỹ đạo, trục của Trái Đất bao giờ cũng có độ. 
nghiêng không đổi và hương về một phía nên hai nữa cáu Bắc và Nam 
luân phiên nhau ngà vé phía Mat Trời, sinh ra các mùa. Các mùa tính 
theo dương lịch và âm dương lịch có khae nhau về thơi gian bắt đầu và 
kết thúc. 

Sự phân bổ ảnh sáng, lượng nhiệt và cách tính mùa ở hai nữa cầu Bắc 
và Nam hoàn toàn trái ngược nhau, 


2. Vào những ngày nào trong năm, 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mật Trời lại sinh ra hai thời kì nóng và lạnh luân 
phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm ? 


anh sang và nhiệt như nhau ? 
3, Dựa vào báng đười đây, em hay cho biết cách tính ngây bất đầu các mùa ở nữa 
câu Bắc theo am - đương lịch chênh với ngày bát đầu các múa theo đương lịch 
Đạo nhiều ngày : 


¡ nữa cầu Bác và Nam đều nhân được mới lượng 


Mùa Tính theo dương lịch “Tín theo âm - đường lịch 

Mùa xuân | Từ ngây 21-3 (xuân phân) - | Từ ngày 4-5 tháng 2 đương lịch (áp xuân) 
đến ngày 22-6 (hạ chí. đến ngày 5-6 tháng 5 dương lịch (lắp hạ) 

Mùa hạ | Từ ngày 22-6 (hạ chí) “Từ ngày S-6 tháng 5 dương lịch (lầp hạ), 
đến ngày 23-9 (thu phân)  / đến ngay 7-8 tháng § dương lịch (lập thu) 

Mua thu | Từ ngây 239 (thu phân) _ | Từ ngay 7-8 tháng 8 dương lịch (ấp thu) 
đến ngày 22-12 (dong chí) _ / đến ngày 7-8 tháng 11 dương lịch (lập dòng) 

Mùa đông | Từ ngày 22-12 (đòng chí). | Từ ngày 7-8tháng L1 dương ích (lập đông) 
cđến ngày 21-3 (xuân phân) | đến ngày 4-5 thăng 2 dương lịch (lập xuân) 

BÀI ĐỌC THÊM 


“Trải Đất bị nghiêng đi 


+ Người ta thường đặt ra cầu hỏi z Vì sao trục Trái Đất lại nghiêng ? 
Các nhà thiên văn đã đưa ra nhiều giả thuyết về hiện tượng kì là này, 
trong đỏ có một giả thuyết được nhiều nha khoa học chú ÿ. Theo thuyết 
này, sau khi Trải Đất hình thành không lâu, có những thiên thế nhỏ 
thường xuyên rơi xuống bề mật Trái Đất. Lúc này Trải Đất chưa có lớp. 
khí quyền bảo vệ nên những vị khách "không mời mà đến" này đã và 
đập vào Trái Đất, gây chấn đông manh. Trong đó, ngày tự thời kì đầu, 
một thiên thể co thể tịch bàng khoảng 1 thế tích Trai Đất, đường kinh 
khoảng 1000km, khối lượng tớc tính 1 tt tấn, bay với vận tốc 11 km 
đột nhiên va mạnh vào Trái Đất. Dòn chí mạng này đã làm cho trục 


J027,.. 


€à¿ § : HIỆN TƯỢNG 
NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA. 


1. HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGÄN Ử CÁC Vĩ ĐỘ KHÁC NHAU TRÊN TRÁI ĐẤ! 


“Trong khí chuyển đông quanh Mặt Trời, Trái Đất lúc nào cũng chỉ được chiếu 
Siing có một nữa, 


đình 24. V4 trí của Trải Đặt trên quỹ đạo quanh Mặt Trời vào các ngày hạ chỉ và động chỉ 


~ Dựa vào hình 24, cho biết vì sao đường biểu hiện trục Trải Đất (BN) và đường. 
phân chia sáng tối (ŠT) không tràng nhau ? 

Khi Trải Đất ở vì trí ha chí (ngày 22-6), nửa câu Bác chúc về phía Mật Trời 
nhiều nhất, con nữa cu Nam ngả về phía đối diện. Khi Trải Đất ở vi trí đồng chí 
(ngay 22-12), đến lượt nữa cầu Nam ngả nhiều nhất về phía Mặt Trời, còn nửa 
cáu Bắc ngược lại. 

~ Dựa vào hình 24, cho biết : 

+ Vào ngày 22-6 (ha chỉ). ảnh sảng mất trời chiếu thẳng góc vào mát đất ở ví 
tuyến bao nhiều ? Vĩ tuyến đỏ lã đường gì ? 


+ Vào ngày 22-12 (động clú), ảnh sáng màt tời chiếu thằng góc vào mặt đất ở 
vi tuyển bao nhiêu ? Vì tuyển đó là đường gì ? 


Minh 25, Hiện tương ngây, đêm dài ngắn ở các địa điểm có vĩ đồ khác nhau. 


- Đưa vào hình 25, cho biế 

+ khác nhau về độ dài của ngày, đồm của các địa điểm A, B ở nữa cấu Bắc 
và các địa điểm tương ứng À", B' ở nữa cẩu Nam vào các ngày 226 và 22-12, 

+ Độ dài của ngày, đồm trong ngày 22⁄6 và ngày 22-12 ở địa điểm C nằm tên 
đường Xích dao. 

Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở những địa điểm có vi đô khác nhau, cảng xa 
Xích đạo về phía hai cực, cảng biểu hiển rõ rột, 

“Trong hai ngay xuân phân (21-3) và thủ phản (23-9) lúc 12 giờ trưa, ảnh sắng mặt 
trời chiếu thẳng góc vào mát đất ở Xích đao. Hai na cầu Bác và Nam được chiếu săng 
như nhau 


2. Ủ HAI MIỄN PỰU SỐ NGÀY bÚ 
THE0 MÙA 


- Dựa vào hình 25, cho biết : 

+ Vào các ngày 2246 và 22-12, độ dài ngày, đêm của các điểm Ö và Ð!ở vĩ tuyến 
66933! Bắc và Nam của lai nữa câu sẽ như thể nào ? Vĩ tuyển 66933 Bắc và Nam là 
những đường gỉ ? 

+ Vào các ngày 226 và 22-12, độ đài của ngày và dâm ở hai diễm Cức như thế nào ? 

Các vi tuyến 66933' Bắc và Nam là những đường giới han rộng nhất của vùng 
cỏ ngày hoặc đêm dài suốt 24 giỏ. 


\Y, ĐÊM DÀI SUỐT 24 6IỮ THAY BũI 


Ở vì đô 66933! Bác và Nam, môi năm chỉ có ngay 22-6 và 22-12 la có ngày hoặc 
đêm dài suốt 24 giơ. Số lượng các ngày dài suốt 24 giờ ở các vi tuyến tư 66933" 
Bắc và Nam đền hai cục, thay đối theo các mùa, từ Ï ngày đến 6 tháng. 
Riêng ở hai cục Bác và Nam, số ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ kéo đái trong 6 
tháng (tứ ngây 21-3 đến 23-9 và tứ ngây 23-9 đến 21-3). 
Hiện tương ngày đếm đài, ngắn trong năm co ũnh hướng trực tiếp đến khi háu 
và ảnh hướng gian tiếp đến mọi sinh hoạt và hoạt đông sản xuất của con người. 


Trong khi chuyển đông quanh Mat Trời, do truc Trái Đất nghiêng và 
Không đối phương nén Trải Đất có lúc chúc nữa cáu Bác, có lúc ngả nữa 
cầu Nam vẻ phía Mat Trời. Do đường phân chia sang tối (ST) không 
trùng với trục Trái Đất (BN) nên các địa điểm ở nữa cầu Bắc và nữa cầu. 
Nam có hiên tương ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo vi đó, 

Các địa điểm nằm trên đường Xích đao, quanh năm lúc nào cũng cỏ 
ngày đêm dai ngắn như nhau, 

Vào các ngày 22-6 và 22-12, các địa điểm ö vi tuyến 66933' Bác và 
Nam có một ngày hoặc đêm đài suốt 24 giờ. 

Cúc địa điểm nằm từ. 66933 Bắc và Nam đến hai cưc có số ngày có 
ngày, đêm đãi 24 giờ dao động theo mùa, tứ 1 ngày đến 6 tháng. 

ác địa điểm nằm ở cực Bắc và cực Nam có ngày, đêm dài suốt 

6 tháng, 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Dựa vào hình 24, hãy phân tích hiện tương ngày, đêm dài ngắn khác nhau trong các 
ngày 22-6 và 22-12. 

2. Từ sự phân tích trên, hảy rút ra kết luân về hiện tương ngay, đêm dai ngắn theo vi đô 
trên Trái Đất, 

3. Dưa vào bảng 
trnng từ Vòng 


\u đây, hay giải thích tại sao số ngày có ngày dài suốt 24 giờ lai 
đến cục ? 


Vi độ 66933B | 709B | 75°B | 809B | 859B | 9098 
Số ngày có ngày 1 65 | 103 | 134 | 16L | 186 
dài suốt 24 giờ 


đầu 10 : CẤU TẠO 
BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 


Trải Đất đuợc cấu tạo ra sao và bẻn trong nó gốm những. 
[Ä2DTỔ 0n bội trời ph tin li 

|_ Ngày nay, nhờ có sự phát iễn của khoa tọo Kí thui, con 
| 2u l tạ HH TH 0 nU DiE lê 
_ gìa chủng ra sao và aụ phân bố các le địa cung nh dại 
dương rên vỏ Trải Đất như thổ nào. 


1. BẪU TẠI BÊN TR0NG ỦA TRÁI ĐẤT 


Tìm hiểu cấu tạo bên trong của Trải Đất là một vân đề rất khó khân. Với trình 
độ ki thuật hiện tai, con người chỉ mới khoan sâu vào lòng đất được 15.000m. Vì 
váy, để nghiền cứu được các lớp đất su hơn, người ta phải dùng các phương pháp 
nghiên cứu giản tiếp. 


~ Dựa vào hình 26 và bảng ở Irang 32, hảy tình bày dặc diểm cấu lạo bên trong: 
của Trái Đất. 


Vỗ Trải Đất 


“Mình 26. Cầu tạo bên trong của Trù ĐẤU 


Lúp Độ đây Trạng thái Nhiệt độ. 
Lúp vỏ Từ 5 km Răn chắc Càng xuống sâu 
Trái Đất đến 70 km nhiệt độ càng cao, 
nhưng tối đa chỉ 
tới 10009%C 
Lúp Gần 3.000 km Từ quánh dẻo | Khoảng 1.5009C đến 4.7009CÌ 
trung gian. đến long, 
Lõi Trên 3.000 km |_ Lỏng ở ngoài, |_ Cao nhất khoảng 5.000%C 
Trải Đất rắn ở trong. 
2. DẤU TẠU DỦA LỨP VỦ TRÁI ĐẤT 


Võ Trái Đất là lớp đá rắn chắc ở ngoài cùng của Trái Đất. Lớp này rất mỏng, 
chỉ chiếm 155 thẻ tích và 1% khối lương của Trái Đất, nhưng lại có vai trò rất 


“+ Lớn đ chuyển của cácdịn mảng 
ẰX— Ba nânso áonhao 
*ee~_ Haimằm thếnoa mau 


1234 Các 4ã mảng thề 


Hình 27, Các địa màng của kẹp võ Trai Đất 


quan trong. Vỏ Trái Đất là nơi tồn tại của các thành phán tư nhiên khác như không, 
khí, nước, sinh vát..và là nơi sinh sống, hoạt đông của xà hỏi loài người. 

'Võ Trải Đất được cầu tao đo môt số địa mảng nằm kẻ nhau. Các địa mảng này 
có bô phân nổi cao trên mực nước biến là lục địa, các đáo và có bộ phân trùng, thấp 
bị nước bao phủ là đại dương. 


~ Dựa vào hình 27, hãy nêu 
là những địa mảng nào ” 


ố lượng các địa mỏng chính của lớp vỏ Trai Đất. Đó. 


Các địa máng không cô định mà di chuyên rất chậm. Nếu hai địa mảng tách 
xa nhau, ở chỗ tiếp xúc của chúng, vật chất dưới sâu sẽ trào lên hình thành đây 
núi ngắm dưới đại đương, Nếu hai địa mảng xô vào nhau thì ở chỗ tiếp xúc của 
chung. đã sẽ bi nen ép. nhỏ lên thanh núi. Đồng thơi ở đo cũng sinh ra núi lửa 
và động đãi. 


- Hay quan sái hình 27 và chỉ ra những chỗ tiếp xúc của các địa mảng. 


'Cấu tao bên trong của Trái Đất gồm ba lợp : lớp ngoài củng là vô Trải 
Đất, ö giữa là lớp trung gian và trong cùng là lõi 

Vỏ Trái Đất là lớp mỏng nhất, nhung lại rất quan trong vì nó là nơi 
tốn tại các thành phán khác của Trải Đất như không khí. nước, các sinh 
vật... và cá xã hỏi loại người. Lớp võ Trải Đất được cầu tạo do môt số 
địa màng nằm kế nhau, Cúc địa màng dh chuyển rất châm. Hai địa máng 
có thể tách xa nhau hoäc xô vào nhau 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Cấu tạo bên trong của Trải Đất gồm mấy lóp 2 Nêu đặc điềm 
Hãy trình bày đặc điểm của lớp võ Trải Dất và nút rõ vai trò của nó 
và hoạt động của con người. 

3, Hãy đũng compa vẻ mát cát bó đời của Trải Đất và điền tên : lời. lớp trung gian, 
lớp võ (dung compa vê hai võng tron đông tâm : vong đâu cö bản kinh 2cm, tường 
trưng cho loi Trải Đất ; vòng sau co bản kính đem, tượng trưng cho cả lời và lớp 
trung gian. Lớp vỏ Trải Đất, vì rất mỏng, nên chỉ cân tô dâm vãnh ngoài của vòng 
tròn có bàn kính đem), 


cúc lớp. 
¡ với đại sống 


€à¿ 141 : THỤC HÀNH 
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI ƯƠNE TRÊN BÉ MẶT TRÁI ĐẤT 


Trân lúp vỏ Trải Đât có các lục địa và đạt dương. Phẩn lớn các lực địa đều tập 
tmng ở nữa câu Bắc, còn các dạt đương phân bố chủ yếu ở nửa cẩu Nam. 

1. Hay quan sát hình 28 và cho biết : 

~ TÌ lệ diện tích lục địa và điện tích đại dương ở nửa cấu Bắc. 

~ Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nữa cấu Nam: 


EELụcđa 
FEEIBạidương  cœNam 


#finj; 28. Tỉ lẻ điện tịch lue địa và đại đương ở các nữa cảu Bắc và Nam. 


2. Quan sát bản đồ tự nhiên thê giỏi hoc quả Địa Cầu và bng dưới đây vãi cho biển 


Đất nói trên Trái Đất Diên tích (triều km2) 
Lục địa Á-Âu 50,7 

Lục địa Phí 29,2 

Lục địa Bắc Mĩ 

Lục địa Nam Mi 

Lục địa Nam Cục 


Lục địa Ô-xtrây-li-a 
Các đảo ven lục địa 


~ Trên Trái Đấi có những lục địa nào ? 

~ Lục địa nào có diện tích lớn nhất ? Lục địa đó nằm ở nửa cẩu nào ? 
~ Lục địa nào có diện tích nhỏ nhật ? Lục địa đó nằm ở nữa câu nào ? 
~ Cúc lục địa nào nằm hoàn toàn ở nữa cầu Nam ? 

~ Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cấu Bắc ? 

3. Hãy quan sát hình 29 và cho biết : 

- Rìa lục địa gốm những bộ phân nào ? 

~ Nêu độ sâu của từng bô phân. 


Sườn 
Thômlụcđa —_ lựcđa 


Hình 29. Bò phân na lục địa 


4. Dựa vào bảng dưới đây, cho biết : 


Các đại dương trên Trải Đất Diện tích (triệu km?) 
“Thái Bình Dương, 179,6 

Đại Tây Dương, 934 

Ấn Đô Dương. 74.9 

Bắc Băng Dương, 131 


- Nều diện tich bề mát Trai Đất là S10 triệu km thú điện tích bề mất các đại 
tương chiếm bao nhiêu phẩn tràm ? 


~ Tên của bãn đại dương trên thể giới. 
~ Đại đương nào có diện tích lớn nhất trong bổn đại dương ” 
~ Đại đương nào có diện tích nhỏ nhất trong bôn đại dương” 


BÀI ĐỌC THÊM 


Từ nhưng năm 60 của thế kì XX, các nha khoa học đã đưa ra 
thuyết "Địa màng" hay chính xác hơn là "Địa kiến tạo máng” để giải 


thịch cấu tao của lớp vỏ Trái Đất và các hiến tượng tạo núi, núi lửa, 


đồng đất v.v.... nói chung là các hoạt đong lam thay đổi bô mãt của 
Trải Đất, Theo thuyết này lớp vỏ Trái Đất không phải là một khối 
liên ma gồm mớt số mang to, nhỏ nằm kế nhau. Cac mảng nay nói 
trên lớp trung giản và thường xuyên di chuyển khoảng vài xângtimet 
trong một năm, Nguyên nhân làm cho các mảng di chuyến là hoạt 
đóng lên, xuống của các dong vật chất quảnh đẻo ở tảng trên của lớp, 
trung gian. Khi các dòng này dâng lên ở chỗ tiếp xúc của hai địa 
mang, thì chúng tao ra nhưng đãi núi ngâm và đầy hai máng ra hai 
bên. Các mảng đáy đại dương bị đầy, khí và vào các máng bên canh, 
một mật chúng luôn xuống đưới các mảng đó, phát nhiệt và sinh ra 
các hiện tương nủi lửa, đông đất, mát khác chúng đón ép, làm nói lên 


những đây núi ở ven bờ các lục địa, 


Chương II 
CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN 
CỦA TRÁI ĐẤT 


Các thanh phán tư nhiên của Trai Đất vo cũng phong phú, da dang, Chúng có 
quan hệ tương hô với nhau và có quan hệ mát thiết với cuộc sống con người. Đó là 
những thành phần nào ? Đặc điểm của chúng ra sao ? 


lau 12 : TÁC DỘNG 
CỦA NỘI LỤC VÀ NGOẠI LỤC 
TRONG VIỆC HÌNH THÀNH 
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 


|. Đãahinh tršnbé mạiTráiĐẩi rắtphức tạp. Đo là kếtquả của. 

.s/ tắc dộng lâu dãivà lên tục của hai lục đối nghịch nhau : rội 
.e và ngoại lụe. Tác động của nội lực thưởng làm cho bế mặt 
Trải Đặt thêm gó ghế, còn tác động của ngoại lực lại fiên về 
-san bằng, hạ hấp dịn hình, 


1. TẮP ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC 


Địa hình bé mặt Trải Đất rất đã dạng, Trên c: 


Nơi cao nhất trên thể giới lên đến gắn 
9.000m, còn nơi sâu nhất ở đáy đại dương cũng 
xuống tới hơn 11.000m. 

Nguyên nhân của su khảe biết đỏ là do tac 
động của hai lực đôi nghịch nhau : nói lực và 
ngoại lực 

Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong 
Trái Đất, có tác động nén ép vào các lớp đá, lam. 
cho chủng bi trốn nếp, đứt gay hoác đáy vật chất 
nóng chay ở dươi sâu ra ngoài mát đất thanh hiện 
tượng núi lửa hoặc động đất 


Ngoại lục là những lực sinh ra ở bên ngoài, 


lục địa hay ở đáy đại dương cũng. 
có nơi cao, nơi thấp, có nơi bảng phẳng, nơi gõ ghé. 


Hình; 30. Tác động của gio 
trong việc mài món đã 


trên bé mật Trái Đất, chú yêu gồm có hai quá trình : quá trình phong hoá các loại 


đã và quá trình xâm thực (do nước chảy, đo giỏ...). 


- Hãy nêu một số ví dụ vê tác động của ngoại lực dên địa hình trên bề mài 


Trái Đất. 


2. NÚI LỬA VÀ ĐỘNG ĐẤT 


Ô những nơi vó Trái Đất bị rạn nứt, vật chất nóng cháy ở dưới sâu (mäcma) phun 
trào ra ngoài mặt đất, tạo thành núi lửa. 


Hình 31. Cấu tạo bên trong của nổi lửa 


- Quan sát hình 31, hay chỉ và đọc tên từng bộ phân của mái lửa. 


Trên thế giới có rất nhiều núi lửa. Những núi lửa đang phun hoặc mới phun gán 
đây là những mút lửa hoạt động. Hiện nay, trên Trái Đất có khoảng trên 500 núi lửa 
hoạt đong. Những núi lửa ngững phun đã lâu thường là những mii lửa rất. Đôi khi, 
núi lửa tất củng có thể hoạt đòng trở lai. 

'Vũng ven bở lục địa quanh Thái Bình Dương 
có gần 300 núi lửa còn hoạt động, vì vậy người ta 
soi vùng này là "Vành đại lửa Thái Bình Dương”, 

Núi lửa phun thường gây tác hai cho các vùng 
làn cân, Tro bụi và dung nham của nó có thể vúi 
läp các thanh thị, làng mạc, ruông nương. Nhưng. 
các vùng đất đỏ phủ nhiêu đo dung nham bị phân 
huy, vẫn có sức hấp dân rất lớn về nông nghiệp 
đổi với đân cư quanh vùng. 


Hình 32. Nhi lủa phụn 


Hình 33. Tác bại của một trân động đất 


- Em hãy mô tả nhưng gì cm trông thấy ở hình 33 về tác hại của một trận 
động đất 

Củng giống như nủi lửa, dông đất là môt hiện tương từ nhiên xảy ra đột ngót từ. 
mọt điểm ở dưới sâu, trong lòng đất, làm cho các lớp đất đá gắn mạt đất rung 
ä tai hại nhất là làm cho, 


chuyền dữ dội, nhà cửa, đường sá, cầu cống bị phá huỷ... 
nhiều người bị thiết mang. 

Cũng có nhưng tran đông đất nhỏ chỉ lam rung chuyền nha cửa, đồ vỡ đó đạc. 
Đế đo sức manh của đông đất, người ta dùng một thang chuẩn có 9 bác gọi la thang 
Richte. Cho đến nay, trên thế giới chưa có trận động đất nảo mạnh đến bác 9, 

Đề hạn chế những thiệt hai do đồng đất gây ra, ơ những vung thường hay xảy ra 
đông đầt, người ta đã tìm cách xây nha chịu được các chấn đông lơn và lập các tram 
nghiên cứu dự báo trước để kịp thời sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm 


Nôi lục vã ngoại lực la hai lực đối nghịch nhau. Chúng xảy ra đồng 
thời, tạo nên địa hình bé mật Trái Đất. 

Núi lửa và động đất đều do nội lục sinh ra. Núi lửa là hình thúc phun 
trào mâcma ở dưới sâu len mát đất. Trên thế giới có những núi lửa tất 
hoặc đang hoat đóng. 

Đông đât là hiển tượng các lớp đất đã gần mặt đất bị rung chuyến, Những 
trận động đất lũn lam cho nhà cửa, đường sá, cầu cổng bị phá huỷ và làm 
chết nhiều ngưới. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1, Tại sao người ta lại nói rằng : nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau ? 
2, Núi lửa đã gây nhiều tác hai cho con người, nhưng tài sao quanh các núi lứa 
vận có dân cư sinh sống ? 
3. Con người đã có những biện pháp gì để hạn chế bởi những thiết hại do động đất 
gây ra 2 


BÀI ĐỌC THÊM 


Núi lửa khác với nủi thường ở chỗ nó thường đứng riêng lẻ, có dang 
hình nón và trên đính có miêng hình phêo, đó là miệng núi lửa. Từ miệng 
nủi lửa eo mót đường thông vào lò mâemma trong lòng đất gọi là öng 
phun của nủi lửa, Trong lò maemra, nhiệt đô rất cao và áp suất cùng lớn. 


Nếu các loại đã nong đỏ chuyển sang thẻ lóng và trao ra ngoài, theo các 
ke nữt của võ Trải Đất, thì tao thanh hiện tương núi lửa phun... 

„ Thang 5-1902, ở vung Mông-pẽ trên đảo Mae-ti-nic co một trăn 
đông đât mở đầu cho mớt đợt phun của nủi lửa. Ngay từ cuối thăng 4, 
người ta đa thấy hiện tương chìm chóc la khỏi rưng và một số rắn rết 
bo vao nha ở. Người ta nghiên cứu thấy co nhưng khi độc bốc ra tư 
nhưng khe nữt. Khi áp tai xuống đất, co thể phát hiện được nhưng chẩn 
đông riêng biệt và tiếng rên của sấm nổ do sự tâng áp suất cửa các chât 
Khí và hơi nước gây ra. Các giöng vật ho sát mặt đất và sống trong hang, 
hóc nghe thấy những tiếng đóng dưới đất trước người. Do bản năng mà 
chúng dẻ cảm nhân được môi nguy hiểm đang đe doa 


à¿ 15 : DỊA HÌNH 
BỀ MẶT TRÁI DẤT 


1. NÚI VÀ ĐỘ BA0 EÙA NI 


Núi là một đạng địa hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất. Độ cao của núi thường trên. 
500 m so với mục nước biến, có định nhọn, sườn dốc. Chỏ tiếp giáp giữa núi và mặt 
đất bằng phẳng ở xung quanh là chân núi. Sườn núi càng dốc thì đường chân núi 
biểu hiện càng rõ. 

Thân loại nui (cân cứ vao độ cao) 


Loại nút Độ cao tuyệt đối 

Thấp Dưới 1.000 m 

Trung binh. “Từ 1.000 m đến 2.000 m 
Cao “Tứ 2.000 m trở lên. 


- Owan sát hình 34, hay cho biết cách tính độ cao tuyệt đối của nut (3) khác với 
cách tỉnh độ cao tương đốt (1), (3) của núi như thế nào. 


Hình 3, Đồ cao tuy đối và độ cao tương đổi. 


2. NÚI GIÀ, NÚI TRẺ 

Ngoài sự phân loại núi theo độ cao, người ta còn phân biệt núi theo thời 
gian hình thanh. Nhùng núi đã được hình thanh cách đây hàng trầm triêu năm, 
đã trải qua các quả trình bao môn gọi la núi giá. Nhưng nữi mới được hình 
thành cách đây khoảng vài chúc triệu năm gọi là núi trẻ, Các nui trẻ hiền nay 
vàn còn tiếp tục được nàng cao với tốc độ rất châm (có khi chỉ vài xảngtiméL 
trong 100 năm), 


4) Nut trẻ b) Nui giá 
Minh 35. Sơ đố núi già, nải trẻ 


~ Owan sát hình 35, cho biết : Cúc đình núi, sườn múi và thưng lũng của núi giả 
và núi trẻ khác nhan nhưc thể mảo ? 


đình 46, Núi Hemarlay-a (châu Á), 


3. BỊA HÌNH PÁDXTƠ VÀ CÁC HANG ĐỘNG. 


Địa hình cäexto là loại địa hình đạc biết của vùng nủi đã với. Tên loại địa hình 
này bắt nguồn từ tên một vùng núi đá vôi ở vùng Các-xtơ thuốc châu Âu. Các ngọn 
núi ở đây thường lởm chm, sắc nhọn. Nước mưa có thẻ thấm vào các kẻ, các khe, 
khoét món đã tao thanh các hang đồng rông và dài trong khôi núi. Ví du 
đông Phong Nha ở tình Quảng Binh, đóng Tam Thanh ở thị xã Lang Sơn. 

Hang động thường là những cảnh đẹp tư nhiên, hấp dẫn khách dụ lịch. Điều làm 
cho họ thích thú là trong hang động thường có những khối thạch nhủ với đủ hình 


dang và màu sắc. 


Hình 37. Nã đã vôi Hình 38. Hang đồng xà thách nhủ 
~ Quan sát hình 3, háy mô tả lại những gì em nhìn (hây trong hang động 


Núi là loại địa hình nổi lên rất cao trên mát đất, thường có đó cao 
trên 500 m so với mực nước biển. Núi gồm có ba bộ phận ; đỉnh núi, 
sườn núi và chân núi 

Căn cử vào đô cao, người ta thường chia ra : núi thấp, nữi trung bình, 
và nui cao, Người tạ còn chía ra ¡ núi giá và núi trẻ - theo thời gian 
chúng được hình thanh. 

Địa hình núi đá vôi đuọc gọi là địa hình cácxtơ. Trong vùng núi đá 
với thường co nhiều hang đóng đep, rất háp dẫn khách du lịch 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Hãy nêu rõ sự khác biệt giữa cách đo độ cao tương đối và cách đo đó cao tuyết đi. 
"Hãy trình bây sử phân loại nủi theo độ cao, 

3. Ni gia và núi trẻ khác nhau ở nhưng điểm não ? 

4, Địa hình núi đã vôi có những đặc điểm gì ” 


BÀI ĐỌC THÊM 


„ Đi thuyền thăm đông Phong Nha, chúng ta sẽ vô cùng kinh 
- và thích thú trước vẻ đẹp lộng lây, kì áo của nó, Dưới ảnh sáng 
© khối thạch nhủ hiện lên đủ hình khối, 
„ Có khối hình con gà, con cóc. Có khối xếp thành đốt trúc 


ngi 
lung linh của đèn đuốc, 


mu 
dung đưng trên mắt nước. Lại có khối mang hình mâm xôi, cải 
khánh hoặc hình các tiên ông đang ngói đánh cờ... Bàn tay tài hoa 
của Tạo hoá khéo tao cho các khối thách nhũ không những chỉ đẹp 
vé đường nét mà còn rất huyền ảo vé sắc màu, một sắc màu lóng. 
lánh như kim cương, không bút nào lột tả hết... 


=r 


h €Ổà 1# : DỊA HÌNH 
BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (2 eo) 


Trên bề mật Trái Đất còn có các dạng địa hình khác như - 
binh nguyền, cao nguyên, đói.. NếU miếnúi la nơicö nguồn lãi 
nguyên phong phủ vỏ lâm, khoang sản, thì binh nguyên lại rơi 
tịch họp cho việc phát tiển nông nghiệp. 


Binh nguyên hay đồng bàng la dang địa hình thấp, có bê mặt tương đối bàng 
pháng hoặc hơi gơn sóng. Độ cao tuyết đối của nó thường dươi 200 m, nhưng cùng. 
có những bình nguyên cao gán 500 m. Trén thể giới có nhiều bình nguyên rất rông, 
in tích có khi tới vài triệu kilômét vuông, 

Vẻ nguyên nhân hình thành bình nguyên, người ta phân rà hai loại chính ; bình 
nguyên do băng hà bào mòn và bình nguyên do phú sa của biển hay của các con sông 
bối tụ, Người ta thường goi các bình nguyễn bôi tu ở cửa sông lớn la các châu thổ, 


- Hãy tìm trên bản đồ thế giới đồng bằng của sông Nin (châu Phi), sông Hoàng 
Hà (Trang Quốc) và sông Cửu Long [Việt Nam). 


Hình 39. Bình nguyên 


Các bình nguyên do ph sa bởi tụ thường bằng phẳng, thấp, thuận lợi cho việc 
eo trồng các loại cây lương thục, thực phẩm, Vì vậy, đây cũng là những 
vùng nóng nghiệp trù phú, dân cư đông dúc, 


~ Quan sát hình 40, tìm những diễn giống nhau và khác nhan giữa bình nguyên 
Vũ CAO nguyễn. 


ảo nguyễn 
mm Bì nguyên, 
an" 

mì 


Mình 40. Địa hình cao nguyên và bình nguyễn. Hình 41. Bề màt cao nguyễn 
Cao nguyên là dang địa hình thường có đồ cao tuyết đối trên 50U m. Cao nguyên 
cúng có bé mặt tuong đối bằng pháng hoặc gơn sóng, nhưng có sườn dốc, nhiều khi 
dưng đứng thành vách so với vũng đất xung quanh. 
Cño nguyên là nơi rất thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp và chân nuôi gia 
súc lớn. 


Giữa miền nủi và bình nguyên (đồng bảng) thường có mới vùng chuyển tiếp, 
goi la trung du. 

'Vũng này có nhiều đồi. Đói là một dang địa hình nhỏ cao, có đính tròn, sườn 
thoái, nhưng độ cao tương đối của nó thường không quá 200 m. Đôi ít khi đúng 
riêng lẻ mà thường hay tập trung thành vung, như vũng dối ở các tỉnh Bắc Giang, 
Thái Nguyên, Phú Tho v.... 


Binh nguyn (đóng bảng) la dang địa hình thấp, tương đối bàng 
phảng, cô độ cao tuyết đối thương dưới 200 m. Bình nguyên hồi lụ ứ 
cửa các con sông lớn gọi là châu thó. Bình nguyễn thuận lợi chơ viếc 
trồng các loại cây lương thực và thực phẩm. 

Cao nguyên là dang địa hình tương đối bàng phảng, có sườn đốc 
va độ cao tuyết đối thương tư 500 m trỏ lên. Cao nguyên thuân lợi chủ 
viếc trồng cây công nghiếp và chân nuối gia súc 

Đói có đô cao tương đối không quả 200 m và thưởng tập trung thành: 
vũng như vùng đồi trung du ở nước ta. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Binh nguyên có mấy loại * Tại sao gọi là bình nguyễn bối tụ 3 
2. Tại sao người ta lại xếp cao nguyễn vào dạng địa hình miền núi ? 
3. Địa phương nơi em ở có dang địa hình nào ? Đặc điểm của loại địa hình đó la gi ? 


BÀI ĐỌC THÊM 


Nước ta có hai đồng bằng lớn là đóng bàng Bắc Bộ và đồng bằng 
Nam Bộ. Hai đồng bằng này là những châu thó được tao nên do sự bói 
tụ phù sa trong hàng van năm ở cửa hai con sông lớn la sòng Hồng và 
sông Cửu Long. 

Ngoài các đồng bàng noi trên, doc theo bở biến Trung Bộ nước ta, 
cũng có những đải đồng bằng dài, hẹp do phù sa của cả sông và biển 
lắng đọng tạo thành. 

Veen các sông, suối miền núi hoác ở các hồ cũ bí lấp dây cũng có 
những đồng bàng nhỏ, hep goi la cảnh đồng, như các cảnh đồng Điện 
Biên, Nghĩa Lô v.v. 

Bề mặt đóng bằng phán lớn bằng phẳng, Đứng ở đồng bằng, tám. 
rất có thể nhìn xa đến tân chân trời. 


1. CÁC L0ẠI KHOẢNB SẢN 


Trong vỏ Trai Đất có nhiều khoang vật và các loại đa khác nhau. Những tích tụ 
tự nhiễn các khoáng vật và đã có ích, được con người khai thác, sử dụng gọi là 


khoáng sản. 


đầu 16: CÁC MÔ 
KHOÁNG SẢN 


Khoang sản là nguồn lai nguyên có giã tị của mỗi quốc 
gia. Hiện nay, nhiều loại khoảng sản là những nguồn nhiên 
lậu và nguyễn lệu không thể thay ế dược của nhiếu ngành 
cóng nghệp quan tọrg. Vậy Khoáng sản B gì va chúng được 
-ịnh thành như hế nào ? 


Trong lớp vỏ Trái Đất, các nguyên tổ hoá học thường chỉ chiếm một tỉ lẻ nhỏ 
và rất phân tán, Khi chúng được tập trung với môt tỉ lẽ cao thì gọi là quảng. Ví du ; 
quảng sát ở nước ta chữa từ 40 đến 60% kim loại sắt. 

Dựa vào công dụng, các khoảng sản có thế phân ra ba loại như sau : 


Loại khoảng sản. 


“Tên các khoảng sản. 


Công dụng 


Nàng lương “Than đã, than bun, Nhiên liều cho công nghiệp, 
(nhiên liêu) dầu mỏ, khí đốt... tràng lượng, nguyên liêu 
chơ công nghiệp hoá chất... 
đen __ ( Sắt, mangan, tan, cróm.... | Nguyên liêu cho công nghiệp. 
Kim loại luyện kim đen và luyện kim 
mau Đồng, chị kem... mũ, từ đỏ sân Xuất ra các. 
loại gang, thép, đồng, chỉ... 
Phí kim loại Muối nó, apatl, thạch anh. | Nguyên liệu để sản xuất 
kim cương, đã với, cát, sói... | phân bón, đồ gốm, sử, lãm 


vật liệu xây dựng... 


- Dựa vào bảng trên, en hày kể tên mút số khoảng sản và nêu công dụng của chúng. 
~ Nêu tên một số khoáng sản ở địa PẪương ebt. 


2. CÁC MỦ KHUẢNG SẢN NỘI SINH VÀ NGOẠI SINH 


Những nơi lập trung khoáng sản thì gọi lì mỏ khoáng sản. 

Những khoảng sản được hình thành do màcma, rồi được đưa lên gắn mật đất 
thành mỏ thị gọi là các mỏ khoáng sản nôi sinh, như các mỏ đồng, chỉ, kẽm, thiếc, 
vàng, bạc, 


Hình 42, Quảng sắt “Mình 43. Quậng đồng 


Những khoáng sản được hình thành trong quả trình tích tụ vật chất, thường ở 
những chỗ trùng cũng với các loại đá trám tích, thì gọi là các mỏ khoảng sản ngoại 
sinh, như các mô : than, cao lanh, đá vôi v.w, 

~ Tại sao gọi là mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh ? 

Các mỏ khoáng sản nội sinh hay ngoại sinh đều được hình thanh trong một thời 
gian đài hàng vạn, hàng triệu năm, nền rất quý. Vì vây, chúng ta cần phải khai thác, 
sử dụng chúng một cách hợp lí và tiết kiệm. 

Những khoảng vàt và đã có ích được con người khai thác. sử dụng goi 
là khoáng sản. 

Dựa theo tính chất và công dung, các khoảng sản được chía thành ba nhám 
khoảng sản năng lượng, khoáng sản ki loại và khoảng sản phí kim loại. 

Cúc mỏ nôi sinh là những mỏ được hình thành do nôi luc (quá trình 
mácma), con các mỏ ngoại sinh được hình thanh đo các qua trình ngoài 
le (qua trình phong hoa tích tụ v.v...) 

Việc khai thác và sử dụng các loại khoáng sản phải hợp lí và tiết kiểm, 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Khoảng sản là øt 2 Khi nao gọt la mỏ khoảng sản 2 
2, Hãy trình bày sự phân loại khoáng sản theo công dung. 
3. Quá trình hình thành mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh khác nhau như thể nào ? 


+ 16 : THỤC HÀNH 
800 BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢP ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỨN 


1. Hãy cho biết 

~ Đường đồng múác là những đường như thể nào ? 

~ Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ, chúng ta có thế biểi được 
hình dang của dịa lành ? 


2. Dựa vao cac đương đóng mức, tìm các đặc điểm của địa hình trên lược đồ : 
~ Háy xác định trên lược đô lừnh 44 hướng từ đình múi A 1 đến đình múi A2. 


~ Sự chênh lệch về độ cao của hai đường đồng mức trên lược đỗ là bao nhiêu ? 


— 809 — Đường đồng mức 509m, 
+ Đhhnúi 


Hình 34. Lược đô địa hình tí lớn. 


~ Dựa vào các dường đồng mức để tìm độ cao của các đinh nứt A 1, A2 và các 
điểm BI, B2, H3. 


- Đưa vào tỉ lệ lược đồ để tính khoảng cách theo đường chỉm bay từ đỉnh AI 
đến định A2 


~ Quan sát cúc đường đồng mức ở hai sườn phía đông và phía tây của múi A 1, 
cho biết sườn nào đốc hơn ? 


Hơinướevà 
các ý khắc [9), 


1. THÀNH PHÃN bÙA KHÔNB KHÍ 


- Đưa vào biếu đổ hình 45, cho biết 

+ Các thành phẩn của không khi. 

+ Nôi thành phẩn chim ¡ỉ lệ bao nhiên ? 

Lượng hơi nước, tuy hết sức nhỏ bé, 
nhưng lại là nguồn gỗc sinh ra các hiền tượng, 
khí tượng như máy, mưa... 


Hình 45. Các thành phán của khong khí 


2. PẤU TẠO CỦA LỨP Vủ KHÍ (KHÍ ÑUYỂN) 


Con người không ngừng tìm cách xác dịnh chiều dày của lớp vỏ khi. 

Theo những kết quả thu được gắn đáy của các tên lửa vũ trụ và vệ tỉnh nhân tao, 
thì chiều dày của khí quyền phải lên tơi trên 60.000 km. 

Không khí cảng lên cao càng loàng. Khoảng 90% không khí tập trung ở độ cao 
gần 16 km sát mặt đất. Phán còn lại tuy dày tới hàng chục nghìn kilômét nhưng chỉ 
có 10% không khí. 

Trong khi nghiên cứu lớp vỏ khí, người ta cũng nhân thấy là lớp này gớm ba 
táng, có đặc tính khác nhau. 

~ Ouan sát hình 46, háy cho biết : 

+ Lớp vỏ khí qắm những tầng nào ? 

+ Tng gẫn mài đấi, có độ cao trung bình dến 16 Km là tẳng gì ? 


Táng đối lưu luôn luớn có sự chuyển 
đồng của không khí theo chiếu thắng 
đưng và là nơi sinh ra tất cả các hiện 
tương như : mây, mưa, sắm, chớp... Các 
hiện tượng này có ảnh hưởng lón tới đời 
sống của các sinh vật sống trên Trái Đất 
Nhiệt đô trong táng này giảm dán khi lên 
cao. Trung bình, cứ lên cao 100 m, thì 
nhiệt đô lại giảm đi 0,69C. 


~ Tâng không khí nằm trên tâng đồi la 
là tầng gì ? 

Lớp 6 dờn trong táng này có tác dụng 
ngân cản những tia bức xa có hai cho sinh. 
Vật Vũ con ngưi. 

“Trên nửa là các táng không khí cực 
loãng, háu như không có quan hệ trực tiếp 
với đời sống của con người. 


~ Đưa vào kiên thức đủ học, háy cho biết 
vai trò của lớp vỏ khí đổi với đời sông trên 
Trái Đất. 


Hình 46. Cúc tắng khi quyền 
-A, Tầng đối lưu, 
Ð. Tầng bình lưu 
CC. Các tầng cao của khí quyền 


3. DÁP KHỔI KHÍ 

Do tiếp xuc với các bỏ phân khác nhau của bê mắt Trái Đất (lục địa hoặc đại 
dương) nên không khí ở đay táng đôi lưu chịu ảnh hưởng của mật tiếp xúc mã hình 
thanh các khối khi co đác tính khác nhau về nhiệt đó, đô ám. Căn cứ vao nhiệt đô, 
người ta chia ra : khối khí non, khói khí lạnh 

Can cũ vao mật tiếp xúc bên dưỡi là đại dương hay đất liền, người ta chía rà 
khối khí đại dương, khôi khi lục địa 


Các khói khí 


~ Khôi khí nóng hình thành: trên các vùng vĩ độ thấp, có 
nhiệt đô tương đối cao. 

~ Khối khí lạnh hinh thanh trên các vùng vi đô cao, 
có nhiệt độ tương đối thấp. 

- Khối khí đại dương hình thành trên các biển 
và dại dương, có đô ẩm lớn. 

~ Khối khí lục địa hinh thanh trên cac vung đất liền, có 
tính chất tương đối khô. 


~ Đựa vào bảng các khôi khí, cho biết : 

+ Ähối khí nớng và khối khu lanh hình thành: ở dâu ? Nêu tính chất của mắt loạt. 

+ Khối khi dại đương và khối ki lục địa lành thành ở đâu ? Nêu tính chất của 
mỗi loại. 

Các khối khi không đứng yên tai chỏ, chúng luôn di chuyến va lam thay đối thời 
tiết của những nơi chúng di qua, Đồng thời, chúng cũng chịu ảnh hưởng của mặt 
đêm của những nơi ấy mà thay đổi tính chất (biến tính). Ví dụ : Vé mùa đông, khối 
khí lanh phía bắc thường tràn xuống miền Bắc nuớc ta, làm cho thời tiết trở nên giá 
lanh, Chỉ một thơi gian sau, chịu anh hưởng của mát đệm, no dân dân nong lên 
Chúng ta nói là khôi khi lạnh đã biển tính. 


Lớp võ khi hay khí quyền lá lớp không khí bao quanh Trải Đất. 

Lớp võ khí được chia thành : táng đối lưu, táng bình lưu và các tng 
cao của khí quyến, Mỗi tăng có những đác điểm riêng. Tăng đối lưu là 
nơi xảy ra hầu hết các hiện tượng khí tượng, 

Tuy theo vị trí hình thành và bé mặt tiếp xúc, mà tắng không khí 
dưới thấp được chia ra các khối khí nóng và lanh. các khối khí đai 
dương và lục địa. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Lớp vỏ khí được cha thành mấy tầng ® Nêu vị tí, đặc điểm của tầng đối lưu, 
2. Dựa vào đâu có sự phản ra : các khối khí nóng, lạnh và các khối khí đại dương, lục da ” 
3. Khi nào khối khí bị biến tính * 


Öà„ 18 : THỜI TIẾT, KHÍ HẬU 
VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ 


Thời tết và Khi hậu oó ảnh hưởng lớn tới cuộc sốhg hằng 
_ ngây gủa con người, tì ân, mậc, ỏ, cho đốn các hoạt động sản 
xáất. Vivậy, việc nghiền cu ôi lš!và khí hậu là một vẫn đề. 
:hết sức cán thiết. Để nghiên cứu thơi hết vả khí hậu, chủng ta. 

_ sắn nắm dượo cáo yếu tổ đính là : nhiệt độ, gi và mưa. 


1. THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU 


Buổi sảng, nếu chúng ta thấy trời năng, báu trời quang đảng thì chúng ta nói 
trời đẹp. Nếu báu trơi u am, cö mưa thì ta nói : trời xâu. Tất cả mọi hiện tương khi 
tượng (nắng, mưa, gi.) xảy ra trong một thời gian ngắn, ở một địa phương, gọi là 
thời nết. Thời tiết luôn luôn thay đối. Trong một ngày, thời tiết có khi thay đói 
đến mãy lần 

Khí hâu của một nơi, la sư lap đi lạp lai tình hình thời tiết ở nơi đỏ, trong mót 
thời gian dài, từ năm này qua năm khác và đã trợ thành quy luật. Vĩ dụ : Ở miễn 
Bắc nước ta, nam nào cũng vày, từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, đều 
có giỏ mùa Đêng Bắc thối. 


2. NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ VÀ DÁEH ĐŨ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ 


Mặt Trời là nguồn chính cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất, Khi các tia 
bức xa mát trơi di qua khi quyền, chúng chưa trực tiếp lam cho không khi nong lên. 
Mặt đất hấp thụ lượng nhiệt của Mặt Trời, rồi bức xạ lai vào không khi. Lúc đó, 
không khi mới nong lên. Đô nong lanh đó, goi la nhiệt đồ của không khi. 

Ở các tram khi tượng, người ta thường đo nhiệt đỏ không khí môi ngày ít nhất 
ba lần vào lúe 5 giờ, 13 giờ và 21 giờ, rồi tính nhiệt độ trúng bình ngày và ghi vào 
số nhật kí, Khi đo nhiềt đô không khí người ta phải để nhiệt kế trang bóng râm và 
cách mát đất 2 mớt. 

~ Giả sử có một ngày ở Hà Nội, người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 205C, lúc 13 
kiờ được 24C và lúc 21 giờ được 225C. Hỏi nhiệt dộ trung bình của ngày hôm đó 


là bao nhiêu ? Em hãy nêu cách tính: 


Người ta cũng tính và ghi lại cả mHưết độ 
trung bình tháng và nhiêt độ trung bình nằm 


~ Tại sao khi do nHưệt độ không khí, người ta 
phảt để nhiệt kể trong bóng râm và cách mài đổi 
2m? 


3. SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ PÙA KHÔNG KHÍ 


a) Nhiệt độ không khí thay đổi từy theo vị irí 
ẩn hay xa biển : Sự tăng, giảm nhiệt đô của mặt 
nước va mật đất rất khác nhau. Các loại đãi, 
đá... mau nóng, nhưng cũng mau nguội, còn nước. 
thì nóng chm hơn nhưng cũng láu nguội hơn. 

Đo đặc tính hấp thu nhiệt của đất và nước 
khác nhau, đân đến sự kháe biệt về nhiệt độ giữa 
đất và nước, làm cho nhiệt độ không khí ở 
những miền nằm gắn biến và những miền nằm Hình 47. Lêu khí tượng 
sáu trong lục địa cũng khác nhau. 


l xao vê mùa hạ, những miễn gắn biển có không khí mát hơn trong đất liên ; 
ngược lại, về mùa đông, những miền gẩn biển lại có không khi âm hơn trong đất 
liển ? 

Chính sự khác biệt này đã sinh ra hai loài khí hàu : lục địa và đại đương. 

b) Nhiệt độ không khi thay đổi theo độ cao : Khi Mat Trời chiếu sang, lợp 
không khí dày đặc ở sát mát đất nở ra, bóc lên cao, giảm nhiệt đỏ. Mặt khác, 
lóp không khi ở dưới thấp chứa nhiều bụi và 
hơi nước nên hấp thu được nhiều nhiết hơn 
lớp không khi loang ở trên cao. Chính vi thế, 
cang lên cao nhiệt đô Không khí cảng giam. —..„.. | 


- Dựa vào nhưng kiển hức đã biết, hy tính: 


sự chônh lệch về độ cao giưa hai dịa điểm trong. 
ình 48. 


©) Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ 
;Ø xích đạo, quanh năm có góc chiểu của tia /fiuf 4#. § thay đối nhiết đố theo đò cao. 


XE) 


sing mật trời với mất đất lớn nên 
mát đất nhân được nhiếu nhiệt, 
không khi trên mật đât cũng nóng. 
Càng lên gắn cực, góc chiếu của tỉa 
súng mật trời cảng nhỏ, mặt đất 
nhân được ít nhiệt hơn, không khí 
trên mặt đất cũng nóng ít hơn. Như 
vậy là không khi ở các vùng vĩ đô 
thấp nóng hơn không khí ở các 
vũng vĩ đô cao, 


Thời tiết là sự biểu 
hiển của các hiện tượng. 


Chuyển 
Bắc 


Xichđạol 


“Hình 49. Sự thay đôi nhiệt độ theo vì đội 


khí tượng ở mót địa phương, trong một thời gian ngắn ; còn khí hậu là 
sư lập đi lập lại của tình hình thời tiết, ở mỏt địa phương, trong nhiều 


năm. 


Người ta đo nhiệt đó không khỉ bảng nhiệt kế, rồi tính ra nhiệt độ 
trung bình ngày, trung bình tháng, trung bình năm, 
Nhiệt đô không khi thay đổi tuy theo : vi trí gần hoặc xa biển, đồ cao, 


và vĩ độ địa lí. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào ? 


2. Tại sao lại có sư khác nhau giữa khí hậu đai đương và khí hậu lục địa ? 

3.Tại sao không khí trên mát đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa (lúc bức xa màt 
trời manh nhất) mã lai nóng nhất vào lúc l3 giờ 7 

.4. Người ta đã tình nhiệt đô trung bình tháng và trung bình năm như thể nào ? 


1. KHÍ ÄP. CÁC ĐAI KHÍ ÁP TRÊN TRÁI ĐẤT 


€ổà¿ 19 : KHÍ ÁP VÀ GIÓ 
TRÊN TRÁI ĐẤT 
"Mặc đừ con người không cảm thấy sức áp của không khi 
trên mặt đắt, nhưng nhớ có khí áp kế, người ta vắn đo dược Khi 
áp tên mật đất. Không khi bao giỏ cũng chuyển động tì khu. 
khiáp cao Về khu Khí áp thấp, sinh ra giỏ. Trén bề mặt Trái Đất 


s0 các ạigö tường xuyên lối eo những hướng nhất dnh 
nhưTín phong, gi Tây ỡ đối.. 


a) Khí áp : Không khi tuy nhè nhung vẫn có trọng lương. Vì khí quyển rất dây 
niên trong lương của nó cùng tao ra một sức ép rất lớn lên bể mặt Trái Đất, Sức ép 


đo gọi la khi ap, Người ta đồ khi áp bằng 
mỏi dung cụ gọi là khí áp kế: Có loại khi áp 
kế bằng kim loại, có loại bằng ống thuỷ tình 
có chữa thuỷ ngân. 


Thường thì người ta lấy chiều cao của cột 
thuỷ ngân, tính bằng milimét để chỉ khi áp. 
Khi äp trung bình chuẩn, ở ngang mát biển 
bằng trọng lương của một cột thuỷ ngàn có. 
tiết diện Í cm” và cao 760) mm. 


b) Các đai khi áp trên bê mặt Trải Đất : 
Trên bế mặt Trái Đất, khí áp được phân bố 
thành những đai khí áp cao và thấp từ Xích 
đao đến cực, Do sự xen kẻ nhau giữa lục địa 
và đại dương niên các đại khi áp nay không 
liên tục mã bị chia cắt ra thành từng khu khí 
áp riêng biệt. 


~ Quan sát hình 50 và cho biết : 


Đaiápcao 
”? 


Lò 


aapcn 


Hình 30. Các đại khí áp trên Trái Đất 


+ Các đai khí dp thập (T) nằm ở những vĩ độ nào ? 


+ Cúc đại khí áp cao (C) nằm ở những vì độ nào ? 


2. BIÚ VÀ PÁC HOAN LƯU KHÍ ñUYỂN 


Không khí luôn luớn chuyển đông từ nơi khi áp cao về nơi khí áp thấp. Sư chuyển 
động của không khí sinh ra giỏ. Trên hẻ mát Trái Đất, sự chuyến động của không 
khí giữa các đại khi áp cao và thấp tao thanh các hé thống gió thối vong tròn gọi là 
hoàn lưu khí quyến 

~ Quan sát hình 51, cho biết : 

+ Ở hai bên Xích đạo, loại gio thối theo một chiêu quanh năm, từ khoảng các vĩ 
độ 309 Bắc và Nam về Xích đạo, là giỏ gì ? 

+ Cũng từ khoảng các vi độ 30° Hắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng 
các ví độ 600 Bắc và Nam, là gió gì ? 

Do sự vân đóng tự quay của Trai Đất, Tin phong và gio Tây ôn đời không thối 
tháng theo hướng kinh tuyến mà hơi lệch về phía tay phải ở nữa cầu 
tay trải ở nữa cầu Nam (nếu nhìn xuôi theo chiều gio thổi). 

Tín phong và gió Tây ôn đới tạo thành hai hoàn lưu khí quyền quan trọng nhất 
trên bé mát Trái Đất. 

~ Đựa vào kiên thức đã học, giải thích : 

+Vì sao Tin phong lại thôi từ khoảng ví độ 309 Bắc và Nam về Xích dạo ? 

+ Vì sáp gió Tây ôn đới lại thối từ khoảng các vĩ độ 309 Bắc và Nam lên khoảng 
các ví độ 609 Bắc và Nam ? 


lác và về phía 


Giỏ Đông cực 


Gi Tây ôn đới 
Tín phong 
Tinphong 


Gió Tây ôn đổi 


Gl6 Đông cực 


Hình 31, Các loại gio chính trên Trải Đát và các hoàn lưu khi quyền 


Khí áp là sức ép của khi quyền lên bé mặt Trải Đất, Khí áp được phân 
bố trên bế mát Trái Đất thành các dại khí úp thấp và khí áp cao từ Xích 
đạo đến cực. 

Giỏ là sự chuyên động của không khí từ các khu khí áp cao về các 
khu khi áp thấp. 

Tin phong và gì Tây ôn đơi là các loại giỏ thối thương xuyên trên 
Trai Đất. Tin phong là gi thổi từ các đại cao ap chỉ tuyến vẻ đại áp thấp 
Xich đạo, Giỏ Tây ôn đơi là giỏ thói từ các đại cao áp ở chỉ tuyến về các 
đại áp thấp ð khoảng vì đô 609, Chúng tao thanh hai hoàn lưu khí quyền 
quan trọng nhất trên Trái Đất 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 
1. Khí áp lá gì ? Tại sao có khí áp ? 
2. Nguyên nhân nào đã sinh ra gió ? 
3. Mô tả sự phân bố các đại khí áp trên Trái Đất và các loại gió : Tín phong, gió Tây 
ôn đối. 
4. Hay ve vào vớ : hình Trai Đát, các đại khi áp cao, khí áp thấp và các loại gió Tin. 
phong, gio Tây ôn đơi, 


" ổày so : HƠI NƯỚC 
y 'TRONG KHÔNG KHÍ. MUA 


1. HữI NƯỚC VÀ Bộ ẤM PỦA KHÔNG KHÍ 


a) Không khi bao giờ cũng chửa _ Tương họi nước tối đa trong không khí 
một lượng hơi nước nhất định, do kẻ 


hiên tương bốc hơi của nước trong | Nhiệt độ Lượng hơi nước. 
các biển, hố, ao, sông ngồi.. Một @G) (/m) 
phán hơi nước con do đóng, thực vat 

thải ra, kế cả con người. Tuy nhiên, Đ : 
nguồn chính cung cấp hơi nước cho mỹ T 

khí quyến vẫn là nước trong các BỊ Sĩ 


biển và đại đương. 
Do có chứa một lượng hơi nước. 
nhất định nên không khí có đô ẩm. Dung cụ để đo độ ẩm của không khí là ẩm kế. 
Nhiệt độ có ảnh hướng lớn đến khả năng chứa hơi nước của không khí. Nhiệt đỏ. 
không khí cang cao, lương hơi nước chứa được cảng nhiều. 
'Tùy nhiên, sức chứa đó cũng co han. Khi không khi đã chứa được lương hơi nước 
tôi đa, ta nói là không khi đã bảo hoà hơi zusớc. Nó không thể chứa thêm được nữa. 


- Đưa vào bảng Lương hơi nước tối đa trong không khí, cháy cho biết 
lượng hơi nước tối đa mà không khí chúa được khi có nhiệt độ : 109C, 209C 
và 309C. 

Ð) Khi không khí đã bảo hoà, mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị lanh: 
đi đo bốc lèn cao, hay do tiếp xúc với một khối khi lanh thì hơi nước trong không 
khí sẻ đong lại thành hạt nước, Hiện tượng đó gọi là sự øgưng rự. HơI nước trong, 
không khi, khi ngưng tu, co thể sinh ra các hiện tượng sương, mây, mưa. 


2. MƯA VÀ SỰ PHÂN BŨ LƯỢNG MƯA TRÊN TRÁI ĐẤT 


Khi không khí bốc lên cao, bị lanh dắn, hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước. 
nhỏ, tao thành mây. Gấp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tu, làm các 
hat nước to đán, rồi rơi xuống đất thanh mưa. 


a) Tỉnh lượng mưa trung bình của một địa phương 

Đề tính lượng mưa rơi ở một địa phương, người ta đùng ruột dụng cụ gọi là thùng 
đo mua (bay vũ kể), Lương mưu trong ngày được tính bằng chiều cao tổng công của 
cốt nước ở đây thủng đo mưa sau các trân mưa trong ngay. Để tinh lương mưa trong 
tháng, người ta công lượng mưa của tất cả các ngày trong tháng. Còn tính lương 
mnưa trong năm, người ta cộng toàn bỏ lượng mưa trong cả 12 tháng (đơn vị tỉnh 
1nilirntet), 


& đ 


"Hình 52. Thùng đo mưa. Hình 53. Biêu đô lương mưa của TP, Hỏ Chí Minh 

Nếu lãy lương mưa nhiều năm của một địa phương công lai, rồi chia cho số năm, 
ta sẽ có lượng mưa /rưmg binh nấm của địa phương. 

~ Đựa vào biếu đồ mưa của Thành phổ Hồ Chí Minh ở hình 53, cho biết : 

+ Tháng nào có mưa nhiêu nhi ? Lượng mưa khoảng bao nhiêu màn ? 

+ Tháng nào có mưa ít nhất ? Lượng mua khoảng bao nhiều mm ? 

b) Šự phân bổ lượng mưa trên thế giới 

~ Quan sát bản đồ phân bố lượng mua trên thể giới (lành 54), háy : 

+ Chỉ ra các khw vực có lượng nưưa trung bình nàm trên 2.000 mơn, các khu vực 
có lượng mua trung bình nám dưới 200 mm. 

+Nhhận vết về sự phân bố hưng mưa trên thể giới 


mr Lã LH nã 


“Mình 54. Bàn đô phân bố luong mưa trung bình trên thế giải 


Không khi co chứa mớt lương hơi nước nhất định. Không khí cang 
nóng, cảng chứa được nhiều hơi nước. Không khi bão hoa hơi nước khi 
nö chứa một lượng hơi nước tối đa. 

Khi không khi bảo hoà, nếu vân được cùng cấp thêm hơi nước hoặc. 
bị hoá lạnh thì lượng hơi nước thừa trong không khi sẽ ngưng tú, đọng 
ại thánh hạt nước, sinh ra các hiện tượng thầy, mưa, sương... 

Trên Trải Đất, lượng mưa phân bố không đều tir Xích đạo lên cực. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Dựa vào bảng sau : 
Lương mữa (mm) 


Tứ | 12 |3 |+ |3 |s |? |5 |2 ho|n|%m 
TP. Hồ. 13/8 4,L [10,3 | 304 [b18.4|311,7 |293,7 |269,8 |327,1 b66,7|116,5|48,3. 
Chỉ Minh. 


~ Hãy Linh tổng lượng mưa trong nâm ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

~ Hãy tính tống lượng mưa trong các thắng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở 
'Thanh phô Hồ Chí Minh. 

- Hãy tinh tổng lương mưa trong cúc tháng mùa khô (tháng II, 12, 1, 2, 3. 4) ở 
"Thanh phố Hồ Chỉ Minh. 

3. Nhiệt đồ có ảnh hướng đến khả nâng chưa bởi nước của không khi như thế náo ? 

3, Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tu thành mây, mưa... 

4. Nước ta năm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiều ? 


BÀI ĐỌC THÊM 


„ Hơi nước ngưng tụ ở lớp không khí gán mặt đất sẽ tạo thành các 
loại sương. Nêu hơi nước đong thành hạt trên các lá cây, ngọn cỏ thĩ là 
sương mác. Nếu lơ lừng trong không khi mã dãy đặc là wương múa. Nếu 
möng manh, nom tưa như những làn khói vắt ngang các ngọn cây hay 
trải trên mặt sông, mặt hồ thì gi là sương khởi. Nếu sương hình thành 
lúc gần sáng, về mùa đông, trong điều kiên nhiệt đô ha xuống rất thấp, 
thì các hat nước sẽ trở thành các hạt bảng nhỏ, trắng, giống như nhưng 
hat muối, gọi là wơng mưưổi 

Sương muối thực ra không gây tác hại gi đối với cây trồng nhưng da 
thời tiết sinh ra sương muối quả lạnh nên nhiều loại cây không chịu 
được rét, đế bị hẻo tủa, nâng suất giảm v.v.. 


98¿ +1 : THỤC HÀNH 
PHÂN TÍPH BIỂU ĐŨ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MUA 


1. Quan sát biết đồ hình 55 và trả lời các câu hổi ` ạy ãi 


NHM 
- Những yếu tổ nào được thê hiện trên biểu đồ ? 
Trong thời gian bao lâu ? lai 2 
Yếu tổ nào được biểu hiện theo đường ? 
Yêu tổ nào được biểu hiện bằng hình cột ” 
- Trục dọc bên phảt dùng đỡ đo tính đại lượng 
nào ? 
~ Trục dọc bên trái dùng để do tính đại lượng nào — 0Ã NT ÔN 0040 


109 10 


~ Đơn vị để tình nhiệt độ là gì ? Đơn vị để tính 
lượng mưa là gà ? 

2. Dựa vào các trúc của hệ toa độ vuông góc để xác định các đại lượng rỗi ghi 
kết quả vào bảng sau : 


Hình 35, Biểu đồ nhiệt độ, 
lương mưa cua Hà Nội 


Nhiệt độ (9C) 
Cao nhất Thấp nhất "Nhiệt đó chênh lệch 
giữa tháng cao nhất 
Trs6 | Tháng Trị số Tháng, và tháng thấp nhất 
Lương mưa (mm) 
Cao nhất “Thấp nhât Lượng mưa chênh lệch 
iữa tháng cao nhất 
Tnsố | Tháng Trị số Tháng, và tháng thấp nhất 


3. Từ các bảng số liệu trên, hảy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mua của 
Hà Nội. 


4. Ouan sát hai biểu đồ hình S6, 57 và trả lời các câu hỏi trong bằng sau : 


mm °% 
30. % 
20: 

10: +0 


(0171191070110 0100 


Hình 56, Biếu đồ nhiệt đô, 
lượng mưa của địt điểm À. 


mm % 
3u 30 
au ” 
100 10 


072341011306 n0 


“Minh 57, Biều đồ nhiệt đỗ, 
lượng mưu của địa diểm B 


Nhiệt độ và lượng mua: 


Biếu đỗ của địa điểm A | Biểu đỗ của dịa điểm B 


Tháng có nhiệt độ cao nhật 
là tháng nào ? 

Tháng có nhiệt độ thấp nhật 
là tháng nào ? 

“Nhưng thủng có mưa nhiều 
(mùa mua) bắt đầu từ thang 
„mẩu đến thăng mây: ? 


Š. Tứ bảng thống kế trên cho biết biểu đổ nào là biểu đổ nhiệt độ và lương nang 


của địa điểm ở nửa cẩu Bắc * Biểu đô nào là của địa điển ở nửa 


Vì sao ? 


âm Nam ? 


Öà¿ 3# : CÁC ĐỚI KHÍ H, 
TRÈN TRÁI ĐẤT 


c3 phân bố lượng anh sáng và nhệt của Mặt Trời tên bề 
mmậtT:ải Đất thông đồng đầu. NG phụ huộc vào góc chiều aia 
cánh sáng mật Hơi và vảo thời gian chếu sàng. Nơi nao có góc 
chiếu sắn cảng lớn, tôi gian chiếu sáng cảng dôi th càng 
nhận được nhiễu ảnh sáng và nhật Chữh vì bá, người a có 
"hể chịa bề mật Tiei Đất ra nâm Vông đại nhệt có những dác 
điềm kbác nhau về kh hậu. 


1. 0ÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁ VŨNG CỰP TRÊN TRÁI ĐẤT 


“Trên bề mạt Trải Đất có các chí tuyến Bác và Nam. 

- Dưa vào kiến thức da học, hay cho biết các chỉ tuyến này nằm ở nhưng vì đội 
ảo. Các tỉa sảng mất trời chiếu vuông góc với màt đất ở các dường nãy húc 12 giờ. 
Trựa Vào các ngày não ? 

~ Trên bê mất Trải Đi! côn có các vòng cực Bắc và Nam. Cúc đường nảy nằm ở 
các vĩ độ nào ? 

Các chí tuyến va vong cực là những đường ranh giới phản chía bế mặt Trai Đất 
ra năm vòng đai nhiệt song song với Xích đạo, Đỏ là : vòng đại nóng, hai vòng đai 
ôn hoà, hai vòng đại lạnh, 


Cục Bắc, 


2. SỰ PHÂN DHIR BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA 
CÁC ĐI KHÍ HẬU THE0 VÌ BỘ 


Sư phân hoa khí hậu trên bê màt Trai Đất 
phụ thuộc vào nhiều nhân tổ, trong đó quan 
trọng nhất là vĩ độ. 
Tương ứng với năm vòng đại nhiệt nói 
trên, Trái Đất cũng chủa ra năm đới khí hậu. 
- Dưa vào hình 58, hay kể tên năm dời khí cci 
âu trên Trái Đấi. QWeNan 
Tình 38. Các đạt khí hàu 


Do đặc điểm phân bổ lục địa và đại dương trên bé mặt Trái Đất, do hoàn lưu 
khi quyển nên ranh giới của các đơi khí hâu rất phức tap, không hoàn toàn trừng 
Khớp với ranh giới của các vòng đai nhiệt 


a) Đi ndng (lay nhiệt đới) 

- Hãy xác định vị trí của đới này (dưa theo lành 38). 

Đo là khu vực quanh năm co góc chiếu của ảnh sáng mát trời lúc giữa trưa tương 
đối lớn và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau ít 

Lượng nhiệt hấp thu được tương đốt nhiều niên quanh năm nóng. Mua đông chỉ 
la lúc nhiệt độ giảm đi chút ít, so với các mùa khác. Giỏ thường xuyên thối trong 
khu vục này là Tin phong. Lượng mưa trung bình trong năm đạt từ 1.000 mm đến: 
trên 2.000 mm. 


b) Hai đới ân hoà (lay ôn dối) 

- Hãy xác định vị trí của hai đói này (dưa (heo lành 58) 

Từ chỉ tuyên Bác đến vòng cuc Bác và từ chí tuyến Nam đến vòng cưc Nam la 
hai khu vực cö göe chiếu của ánh sảng mật trời và thời gian chiếu sáng trong nâm 
chênh nhau nhiều. Đáy là bai khu vực có lượng nhiệt trung bình. Các mùa thể hiện 
rất rõ trong năm. Gió thường xuyên thôi trong hai khu vực này là gio Tây ôn đới. 


Lượng mưa trong nảm dao động từ 500 mm đến 1.000 mm. 


©) Hai đơi lạnh thay hàn đới) 
Hãy xác định vị trí của hai đới này (dưa theo hình 58). 
Từ hai vòng cực Bắc, Nam đến các cực Bắc và Nam là hai khu vực có góc chiếu 
của ảnh sáng mát trời rất nhỏ. Thời gian chiếu sáng cũng dạo động rất lớn về số 


ngày và số giờ chiếu trong ngay, vì vây đây la hai khu vục giả lạnh, có băng tuyết 


như quanh năm. Giỏ thói thường xuyên là gió Đông cục. Lương mưa trung bình 
sâm thường dưới 500 mì. 

Ngoài năm đới trên, trong các đới người ta còn phân ra mớt số đới có pham vì 
hẹp hơn, co tĩnh chất riêng biệt về khí hậu như : xich đới năm gản đương Xích đạo 


hoặc cận nhiệt đới nằm ở gắn các chí tuyến v.v.. 


Các chí tuyến là những đường có dinh sắng mật trời chiếu vuông góc 
với mật đất vao các ngày hú chí và đông chí. Các vòng cực la nhưng 
đường giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm dài 24 giữ, 
Cúc chí tuyến và vòng cực cũng là ranh giới của các vòng đai nhiết. 
“Tương ứng với năm vòng đại nhiệt, trên Trái Đất cũng có năm đới khí 
hau theo vi đô : môt đới nóng, hai đới ôn hoà và hai đới lanh. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Các chỉ tuyến và vòng cục là nhưng ranh giới của các vòng đại nhiệt nào ” 

3. Nêu đạc điểm của khí hâu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này la bao nhiều ? 
3. Neu đặc điểm của khi hâu ön đời. Giỏ thôi trong đơi nay chủ yếu la gio gi ? 

4, Nêu đặc điểm của khi hậu han đời, Giỏ thỏi trong đơi này chủ yếu la gio gi ? 


` €à¿ #3 : SÔNG VÀ HỒ 

"Sông và phẩn lớn hỏ trên bồ mặt Trái Đđi là những nguồn 
"ước ngol quan trong trên lục đị.. Chỉ có một số Ít hổ nước. 
“mặn. Các đặc diểm của sông, hồ phụ thuộc rất nhiều vào khí 
"hậu của Vừng cung cấp rước cho chủng. Sông hỗ có quan hệ 
chật chẽ với đời sống và sản xuất cúa con người, vị vậy việc: 
hiếu biết về sông hồ có ý nghĩa rất thực liền đãi với mỗi vùng, 
ii quốc ga. 


1. SŨNB VÀ LƯỢNG NƯỚC PỦA SŨN6 


Sông là dòng chảy thường xuyên, tương đối ôn định trên bề mật lục địa, được các 
nguồn nước mưa, nước ngắm, nước bàng tuyết tan nuôi đường. Mỗi con sông đều có 
mớt diên tích đất đai cung cáp nước thường xuyên cho no gọi la /ưú ve sóng. 

Các sông đồ nước vào một con sông chính, dược gọi là các phụ lưu. Các sông 
làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính thủ gọi là chỉ lưu. Dùng sông chính cùng 
với các phụ lưu, chủ lưu hợp lại với nhau, tao thành mốt hệ rhông sông. 


~ Dưa vào lược đồ hành 59, hày xúc định lưu vực, các phụ lưu và chỉ lưu của con 
sông chính. 


Mỗi sông đều có luu lượng, chế độ nước chảy và nguồn cung cấp nước 
khác nhau. 

Lưu lưỡng la lường nước chây qua mát cát ngang lòng sông ở một dịa diểm nào. 
đó, trong một giây đóng hó (được biều hiện bằng mổ/x). 


- Theo em, lưu lương của môi con sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào nhưng điều 
kiện nào ? 
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Hình 59. Hệ thông sông và lưu vực sông 


“Trong mớt nam, lưu lương của sông có thể thay đổi tuy theo thàng, theo múa. Về 
mùa mưa. khi mức nước trong lòng sông đâng lên cao thì luu lương của sông lớn ; 
con về mua khô, khi mực nước trong long song ha xuống thĩ lưu lương của song nhö. 
Nhịp điều thay đói lưu lương của con sông trong mớt nâm làm thành chế độ dòng 
chảy hay thuỷ chế của no. 

Nếu sông chỉ phụ thuộc vào một nguồn cấp nước (vi du : nước mưa) thì thuỷ: 
chế của nó tương đối đơn giản. Con những sông phụ thuộc vào nhiều nguồn cập. 
nước khác nhau (ví dụ : va phụ thuộc vào nước mưa, vừa phụ thuốc vào nước do 
băng tuyết tan) thì thuỷ chế của nó phúc tap hơn. 


Luu vục và tổng lượng nuớc của sông Hồng và sông Mê Công 


Sông Hồng Sông Mè Công 
Lưu vực (km2) 143.700 795.000. 
Tổng lượng nước (ti mổ/nâm) 120 507 
Tổng lương nước mùa can (Z) 25 20 
Tổng lương nước mua lu (%) 75 30 


- Qua bảng trên, hay so sánh lựa vực và tổng lượng nước của sông Äfê Công và 
sống Hồng. 

Sông ngoi da đem lại nhiều lợi ích cho con người. Tuy nhiên, nó cung gây 
nên không ¡t tác hai. Về mưa lu, nước sông đảng cao, nhiều khi gây lụt lội, làm 
thiết hai lơn đến tải sản và sinh mang của nhân dàn quanh vung, Ở nước ta, 
hàng năm việc phong chống lu, lụt đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của 
Đăng và Nhà nước, 


~ Bảng những hiểu biết thục tế, em lấy cho ví dụ về những lợi ích của sông. 


Hồ là nhưng khoảng nước đong tương đối rông và sâu trong dát liền. Hồ thương 
Không co diện tịch nhất định. Co những hồ rất lon, điện tích ròng hang van kilômet 
vuông, như hồ Vie-to-ri-a ở châu Phi, hồ A-ran ở châu A, nhung cùng có những 
hồ nhỏ diên tịch chỉ co tự vài tràm met vuông đến vai kilômet vuông như hồ Tây, 
hó Hoàn Kiếm ở thủ đó nước ta v.v... 


~ Cân cứ vào tính chất của nước, em dy 
cho biết trên thế giới có mấy loại hồ ? 

Hồ nước mân thường có ở những nơi có. 
khi hãu khö khan, ít mưa, nhưng đô bốc hơi 
lại lớn. Ví dụ : các hồ trong hoang mạc.. 

Các hó cũng có nhiều nguồn gốc hình 
thành. Ví dụ ; Các hó hình móng ngựa là đi 
tích còn sót lại của các khủe song củ (hồ Tây, 
ở Hã Nội). Các hồ được hình thanh ở miếng, 
của các núi lửa đã tắt có hình trờn (hỗ Tơ 
Nưng ở Plày Ku...)... Ngoài ra, còn có các hồi 
nhân tạo do con người xây dưng như hồ 
Thúc Ba, hồ Trị An. 


in 60. I6 miếng nút lửa 


~ Em hay nêu tên một số hỗ nhân tạo mà em biết, Cúc hỗ này có tác dụng gì ? 


Sông la đông nước chảy thương xuyên tương đối ón đính trên bé 
mát lục địa. Sông chính cung vữi các phụ lưu, chỉ lưu hợp thanh hệ 
thông sống. Vũng đất dai cũng cấp nước cho một con sông gọi là lưu 
vục sông, Đặc điểm của mót con sông được thế hiện qua lưu lương và 
chế đô chảy của nó. 

Hồ là các khoáng nước đọng tương đối rồng và sảu trong đất liên. Hồ. 
có nhiên nguồn góc khác nhau : hỏ vết tích của các khúc sông, hỗ miệng, 
núi lửa, hồ nhân tao. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1, Thể nao là hệ thống song, là lưu vực sông ? 

3. Sông và hó khác nhau như thế não ? 

3. Em hiểu thể mào là tổng lượng nước trong múa cán và tổng lượng nước trong mùa lũ 
của một con sống ” 

4. Dựa vào bảng ö trang 71, hãy tính và so sánh tổng lượng nước (bằng mŠ) của sông. 
Hồng và xông Mè Công trong mùa cạn và mũa lú. Vì xao có sự chènh lệch đó 7 


: BIỂN VÀ DẠI DƯƠNG 


1. BỘ MUốI PỦA NƯỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG 


Nước biển và các đai đương có đồ muối trung bình là 35%. Đô muối đó là do 
nước sông hoà tan cúc loại muối từ đất, đa trong lục địa đưa ra. Lương muôi nay, 
nếu đem rải đều trên bề mật các lục địa, thì sẽ được mót lớp muỗi đây khoáng. 
153 m. Độ muối của nước trong các biển không giống nhau, tuy thuộc vào nguồn 
nước sông chảy vào nhiều hay ít và đô bốc hơi lớn hay nhỏ, Độ muối của biển nước. 
ta là 33o, nước biển Ban-tich là 10ø đến 15%o (biến ở đây vừa kín. vữa có nguồn 
nước sông phong phu). Đô muối cửa nước biến Hồng Hai lên tới 412 (biến nay it 
có sông chảy vào, đó bốc hơi lại rất cao). 


- Hay tìm trên bản đồ thế giới biển Ban-tich (châu Âu), biển Hồng Hàt hay Biển 
Đỏ (giữa châu Á và châu Phí). 


2. SỰ VẬN ĐŨNB DÙA NƯỨC BIỂN VÀ DẠI DUUNG 


Nước biến và đại đương có ba sự vận động là : sóng, thuỷ triều và dòng biến. 

4) Sớng : MaL biến không bao giờ yên tịnh. 
Nước luôn luôn nhấp nhỏ, dao động. Ö bờ biến, 
người ta thấy sóng từ ngoài khơi xó vào bơ, nhưng. 
thục ra, nước không chuyến đóng theo chiếu 
ngang má chỉ đao đông tai chỏ. Song biển được. 
sinh ra chủ yêu nhờ gió. Ció nhẹ, mặt nước làn tăn, 
lo cảng mạnh, sóng cảng lớn. Sóng thường 
chỉ có ở trong lơp nước trên mặt biến. Ở dưới. 
sâu quá 30 m, nước biển lại yên tỉnh. Đóng đất ngắm dưới đáy biển cũng sinh: 
ra những con sóng cao vài chục mét, gọi là sóng thân. Chúng có thế quảng 
những con tàu lớn lên bờ, phá huỷ nhà cửa và cuốn cả người và vật ra biển, 


Hình 61. Sóng biến 


b) Thuỷ triển : Nước biến có lúc dàng lên, lấn sâu vào đất liên, 
xuống, lùi tít rà xa, Hiện tường đó gọi là nước triều hãy thủy triều. 


tó lúc lại rút 


~ Quan sát các lình 62, 63, nhận xét sự thay đối của ngẫn nước biển ở ven bờ, 


Hình 62. Thuỷ triều xuống ở bãi biến Hình 63. Thuỷ triệu lên ở bài biển, 


Theo đúng quy luật, mỗi ngày thuỷ triểu lèn, xuống hai lần (bá» nhật iriêu), 
nhưng ở nhiều nơi đo những nguyên nhân phúc tap, thuỷ triều chỉ lên xuống đều đản 
mới ngủy một lần (nhật 0iêu), hoặc không đến (có ngây một lần, có ngày hai lần) 
Ở nước ta, có cả ba loại thuỷ triểu. 

Hàng tháng, có hai lần thuỷ tru dao đồng nhiều nhất vào ngày trăng trên (giữa tháng) 
và ngày không trăng (đầu tháng). Do là ngày (rêu cường. Ngước lại, cũng có những ngày 
(trăng lưới liếm đầu tháng và trăng lưỡi liềm cuối tháng), thuỷ triều đao động ít nhất 
Người ta goi các ngay nãy la ngày rriểu kóm. Như vậy, thuỷ triều có quan hệ chất 
chẽ với vong quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất. Chính sức hút của Mặt Trăng và 
một phán của Mặt Trời đã làm cho nước các biển và đại đương có sự vận động lên 
- Xuống sinh ra thuỷ triều trong ngày và nhưng thời ki triều cường, triều kem trong 
tháng, 

Ngày nay, người ta đã có thể tính được mục nước thuý triều hãng ngày, hãng 
tháng để phục vụ cho các ngành hàng hái, đánh cả và sản xuất muối... 


©) Các dòng biển : Trong các biển và đại đương có những dòng nước chảy giống 
như nhưng ong sông trên lue địa. Đó là các đỏng biển hay còn gọi là hải bi. Các 
dòng biến đếu chuyến đồng theo quy luật và chịu ảnh hướng chủ yếu của các loại 
slỏ thỏi thường xuyên trên Trái Đất, như Tin phong và giỏ Tây ôn đới... Có hai loại 
dong biến : dong biển nóng và dong biến lanh, Nong hay lanh là tuy theo nhiệt đô 
của nước trong dong biến so với nhiệt đỏ của nước biến xung quanh. 


Các dòng biến có ảnh hướng rất lớn đến khí hậu của những vùng đất ven biển 
mà chủng chảy qua. Ngoài ra, những nơi gập gỡ của các dòng biến nóng và lạnh, 
cung li những nơi có nguồn cá biển rất phong phú. 


18 f0” 60” 0° 60” 120 1892 
“Hình 64, Bàn đô các dong biến trong Đại dương Thể giới 
Các biến và đai dương trên Trái Đất đều thông với nhau. Dộ muôi 
trung bình cũa nước biển là 35%o. 
Nhúc biến có ba hình thức vận động : sóng, thuỷ triều và dong biển. 


Giỏ là nguyên nhân chính sinh ra sóng và các đồng biển, con nguyên 
nhân sinh ra thuỷ triều là sức hút của Mật Tràng và Mật Trời 


Cáe dong biển co ảnh hướng rất lớn đến khí hâu các vung ven biển, 
mà chúng chảy qua. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1, Vì sao độ muối của các biển và đại đương lại khác nhau * 


Hãy nêu nguyễn nhàn ca hiện tường thuỷ triu trên Trái Đặt. 


3. Tại sao các dong biển lại co ảnh hưởng lon đến khi hâu của các vung đất ven biến mát 
chủng chảy qua 7 


BÀI ĐỌC THÊM 


Nước trong đại dương được chía thành những tắng, tuỷ theo mức dõ 
ánh sáng mặt trời roi được xuống và theo nhiệt đô cửa nước. Ở tầng có 
đánh sảng, nươc rất sảng và nhiệt đỏ thay đổi theo múa. Dưỡi tâng này là 
tông trung gian, nằm ở đô sau tối đa mã anh sang có thể chiếu tới. Nhiệt đội 
ở đây tạt nhanh theo độ sâu, con khoảng 59C. Sâu hơn nữa là táng biền 
den, nhiệt độ tut xuống còn 19C-29C. Cuối cúng là tầng đáy biến thám. 


ổà¿ sẽ : THỤC HÀNH 
SỰ CHUYỂN ĐỘNB CỦA PÁC DÒN BIỂN TRŨNG ĐẠI DƯƠNG. 


1, Dựa vào bản đô các dòng biển trong Đại dương Thể giới, hay : 

~ Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nữa cẩu Đắc, 
trang Đại Tây Dương và trong Thái Bình Dương. 

~ Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển ở nửa cầu Nam. 

~ So sảnh vị trí và hướng chảy của các dòng biển nói trên ở nữa cẩu Bắc và nữa 
cẩu Nam, từ đỏ rất ra nhận xứ chang vê hướng chảy của các dàng biển nóng và lạnh 
trong Đại dương Thế giới. 


3. Dưa vào lược đô lành 65 dưới đây, hãy : 
~ 8o sánh nhiệt độ của các địa điểm A, B, C,D, cùng nằm trên vĩ độ 605B. 


~ Từ so sánh trên, nêu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu 
những vùng ven biển mà chúng di qua. 


Đông biến nẻng 


Z2 wnunimn 


Hình 65. Nhit độ của các vùng ven biển có hãi lưu chảy qua 


ấu #6 : DẤT. CÁC NHÂN TỔ 
HÌNH THÀNH ĐẤT 


Ngoàicác hoang mạc và núidá, tồn bồ mộtcáo le đã đó 
rmộtkpvátchất rởng baoptù, E6 R lp dấthay hỏnhướng Các. 
'bại đãi tên bế mắtT rái Đầ† đầu có những đặc đểm rêng. Độ phi 
.ê nh chất quan tọng "hái của đất; độ phì của đất công cao, sự. 
ch tưởng của Fựcvật càng thuận li 


1. LỨP ĐẤT TRÊN BẾ MẶT UÁC LỤC ĐỊA 


Lúp vật chất mỏng, vụn bở, bao phú trên bề mật các lục địa và đáo, được đác 
trưng bởi đô phi gọi là lợp đất (hay thổ nhương). 


Quan sắt một vách đất lộ rà ở suốn đối, người tá có 
thể phân biết được các tảng khác nhau về đô dày, mau 
sác, thanh phản câu tao và các đác điểm của chúng A 
như vật chất thô hoạc min, đẻo hay vun bở, khô hay 
ướt v.v...Tất cả các đặc điểm này phụ thuộc vào điều 
kiên cũng như quả trình hình thành của lóp đất. 


- Quan sdi mẫu dất ở hình 66, nhận xét về màu sắc 
và độ dày của các tầng đât khác nhan. B 


2. THÀNH PHẦN VÀ ĐẶP ĐIỂM CỦA THỔ NHƯỮNG 


Lớp đất nào củng có hai thành phán chính : thành 


phán khoáng và thành phần hữu cơ. ;C 
4) Thanh phân khoáng chiếm phán lớn trong lượng 
của đất, góm nhưng hat khoang co mau sác loang lồ và #a56. Mẫu đất 
A. Tầng chữa mũn 
kích thước to nhỏ khác nhau. 3.1. 210 
~ Dựa vào nhưững kiến thức đà học ở Tiểu học, hãy cho. Tầng đá mẹ 


biết nguồn gốc: của thành phẩn khoang trong dt. 


b) Thành phán hữu cơ chiếm mới tỉ lẻ nhỏ, tón tại chủ yếu trong táng trên cùng 
của lớp đất. Tầng nay co mau xăm thâm hoặc đen la mau của chất mun. Chất mun 
là nguồn thức än đói dào, cung cấp những chất cần thiết cho các thực vát tốn tải 
trên mật đất. 


- Dựa vào những kiến thúc dã học ở Tiểu học. hay cho biết nguồn gấc thành phần 
lãm cơ của đât. 


Ngoài ra, trong đất con có nước và không khi, Hai thành phán nây ít nhiều tồn 
tại trong các khe hồng của các hạt khoáng. 

Các loại đất đều có một tính chất hết súc quan trong là đỏ phủ. Đó là khá năng 
cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh đường cán thiết cho thục vật sinh trưởng 
và phát triển. Nếu đất tốt, độ phi cao, thục vật sẽ sinh trưởng được thuận lợi. Nếu 
đất xâu, đô phi kém, thực vật sẽ sinh trường khó khản. 

Đo phi có thể cao hay thấp tuy thuốc vao nhiều điều kiến, nhưng vai trở của con. 
người trong việc canh tác là rất quan trọng. 


- Trong sản xuất nông nghiệp, con người da có nhiều biện pháp làm táng độ 
phì của đấi (làm cho đấi tối). Hày trình bày một số biện pháp làm ràng độ phì 
mà em biết. 


3. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT 


Các loại đất trên bê mật Trải Đất rất phong phú và đa dang. Sự hình thành của 
chung phu thuộc vào các diều kiên tư nhiên của địa phương. 

Trong các nhân tổ hình thanh đất, quan trong nhất la : đã me, sinh vật và 
khi hậu. 

Đá me là nguồn gốc sinh ra thành phân khoảng trong đất, Những loại đất hình 
thành trên đá me là granit thường có màu xám, chua và nhiều cát. Những loại đất 
hình thành trên đã mẹ là badan hoặc đá vôi thường có máu nâu hoác đỏ, chứa nhiều 
chất làm thưc an cho cây trồng ; đó la nhưng loại đất tốt trong nông nghiệp... 


Sinh vật la nguồn gốc sinh ra thanh phán hưu cơ. Trong đất co cả các sinh vật 
sống như các vi khuẩn, giun, đế... và xác các sinh vật chết, 


Khí háu, đặc biệt là nhiệt độ và lượng mưa, là môi trường thuận lợi hoặc khó. 
khân cho quả trình phân giải các chất khoảng và chất hưu cơ trong đất. 

Ngoài ba nhân tố chính nói trên, sự hình thành đất con chịu ảnh hưởng của địa 
hình (dốc hoặc bằng phẳng) và thời gian hình thành đất. 


“Trên bề mặt Trái Đất có một lớp vật chất móng. Đủ là lớp đất (con 
soi la thổ nhường). 

Đất có hai thanh phân chính : chất khoáng và chát hữu cơ. Chât 
khoáng chiếm mớt tỉ lẽ lớn. Chất hữu cơ tao thanh chất mùn có máu đen 
hoặc xám thâm. 

Các nhân tổ quan trọng hình thanh các loại đất trên bế mật Trải Đất 
la đã mẹ, sinh vất và khi hâu. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Đất (hay thổ nhường) gốm có những thành phán nào 3 
2. Chất ùn có vai trở như thế nào trong lớp thổ nhường 2 

3. Đô phì của đất là gì ® 

4. Con người có vai trò như thể nào đối với độ phi trong lớp đất ? 


Öà¿ 27 : LỚP VỎ SINH VẬT. 
CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
SỤ PHÂN BỐ THỤC, ĐỘNG VẬT 
'TRÊN TRÁI ĐẤT 


Các sinh vật sinh sống khảp noi rên bồ mặt Trái Đất. Chúng 
phân bỏ thành các miền thục, động vậi khác nhau, tỷ lhuộc vào 
+áe điều kiện của mỗi tưởng. Trong sự phân bồ đó, con người là 
nhân tổ có táo động quan trọng nhất 


1. LỨP VŨ SINH VẬT 


Những sinh vật đơn giản nhất bất đâu xuất hiện trong các đại đương trên bê mật 
Trái Đất vào khoảng 3000 triệu năm trước đây. Sau đó trong quả trình tiến hoá, 
chúng sinh sói nảy nở rất nhanh và lan tràn kháp mọi nơi. Hiện nay, sinh vật không 
những có trên bé mát lớp đất, đá mà còn có mát cả ở đười dáy các vực thẳm sâu 
nhất của đai dương cúng như ở trên cao của lop không khi. Trong lớp vỏ Trái Đất, 
những mâu lấy ở độ sâu 4.500 m, vàn có các vi khuẩn sinh sống. 

Nhữ vậy là sinh vật đã xâm nhập vào các lớp nước, không khí và đất đá, tạo thành 
mới lớp vỏ mới liên tuc bao quanh Trái Đất. Đó là lớp vỏ sinh vật hay sinh vật quyển. 


2. DÄ0 NHÂN TŨ TỰ NHIÊN CÚ ÁNH HƯỚNG ĐẾN SỰ PHÂN BŨ THỰC, ĐỘNG VẬT 


a) Đối với thực vật : Khí hậu là yếu 
t tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự 
phân bố thực vật. 

Tuy theo đặc điểm khi hậu ở môi nơi, 
mà có các loài thuc vát khác nhau. Mức 
độ phong phủ hay nghèo nàn của thực vật 
ở một nơi, cũng chủ yếu do khi hàu của 
nơi đö quyết định. 

Ví dụ ; Khu vục Xích đạo quanh năm 
có khi hâu nong, ấm, nên thuân lợi cho sư 
phát triển của rừng râm với nhiều loài 


Hình 67. Rừng mua nhiệt đời 


cây chen chúc, mọc thành nhiều táng. 
Ngược lai, những miền gán cực có 
khí hậu giá lạnh gần như quanh năm 
nên thực vất phát triển rất khó khân. 
Chỉ có các loài rêu, địa y và một số 
cây bui thấp, nhỏ là sinh trưởng dược 
trong mùa hà 


Hãy quan sát các hình 67, 68 và 
cho biết sự phát triển của thực vật ở 
hai mới này khác nhan nÌưc thể nào ? 
Tại sao như vậy ? Hìmh 68. Hoang mạc nhiệt đời 


Ngoài khí hậu thi địa hình, đặc điểm của đất... cũng có ảnh hướng tới sự phản 
bố thục vất. Ví dụ : Thục vất ở chân núi và thực vật ở sườn núi cao rất khác nhau, 
Ở chân núi là rừng lả rông, nhưng ở trên sườn núi cao, lai có rừng lá kim... Đất cũng 
vay, các loại đất đều có các chất dịnh dưỡng cung như dò ấm khúc nhau, vì vậy các 
loại thục vật me trên đó cũng khác nhan 

b) Đối với động vật : Động vật chịu ảnh hưởng của khí hậu ít hơn thục vắt, vì 
động vật có thẻ di chuyên từ nơi nay đến nơi khác. 


~ Hãy quan sát các hình 69, 7() và cho biết tên các loài động vật trong mỗi miễn 
Vì sao các loài động vật giữa hai miễn lại có sự khác nhau ? 


Hình 69. Đài nguyễn “Mình 70. Đồng có nhiệt đời 


Một số loài động vặt còn thích nghĩ với khí háu bằng cách ngủ đông hoặc di cư 
theo mùa, 

- Hãy kể tên mội số động vật ngủ đông và di cự theo mùa mà em biết. 

©) Môi quan hệ giữa thực vật và động vật ; Đông vat và thực vật có mối quan hệ 
chất chẽ với nhau, bởi có thực vật mới co đông vật ân có, cô động vật ân có mới 
có động vật án thịt. Vì vây, các loài động vất ăn cö và ăn thịt cùng sỗng với nhau. 
trong một mời trường thực vật nhất định và sự phân bố thục vật có ảnh hướng đến 
sự phân bố các loài đông vật. 

- Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về mối quan hệ giua thực vật và các loài động vật. 


3. ẢNH HƯỬNE PÙA ŨN NGƯỜI ĐỐI VỨI SỰ PHÂN B THỰP, ĐỘNG VẬT 
TRÊN TRÁI ĐẤT 


Con người có ảnh hưởng rất lỡn đèn sự phân bố thưc, đong vát trên Trái Đất, Con 
người mang những giống cày trồng, vật nuôi từ nơi này đến nơi khác, mở rộng sự phân 
bở của chủng. Ví du ; người Âu đa đem cưu tư châu Âu sang nuôi ở lục địt Ô-xtray:lra 
vào thể kí XVIIT hoặc đem cao su từ Bri-xin sang trồng ở Đông Nam Á... 

Con người còn thu hẹp nơi sinh sống của nhiều loài đông, thực vát. Việc khai 
thác rừng bửa bãi đã làm cho nhiều loài đông vật mât nơi cư trú, phải di chuyến đi 
nơi khác. Đã đến lúc cân có những biên pháp bảo về những vũng sinh sống của các 
loài đồng, thực vật trên Trái Đất. 

- Ta xao klu môi trường rừng bị phá hoại dì các động vật quý' lễjm, hoang đà 
trang rừng cùng b† diệt vong ? 

Các sinh vắt sống trên bê mất Trải Đất tao thanh lớp võ sinh vật 
Sinh vật cö mật cả trong các lớp đất đá, khí quyền và thuỷ quyền. 

Các nhàn tố tư nhiên, đạc biết là khi hâu có ảnh hưởng lớn đến sự 
phân bổ đóng, thực vat trên Trai Đất, 

Con người cũng có ảnh hưởng tích cực và tiều cực đến sự phân bố đỏ, 

Hiện nay, đã đến lúc cán có những biên pháp tích cực để bảo vệ 
những vung sinh sống của các loài đông thực vật trên Trải Đất, 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Hãy nêu ảnh hướng của khi hậu đến sự phản bố thục, động vặt trên Trải Đất 

2. Tại sao lại nói rằng sự phân bố các loài thục vật cỏ ảnh hưởng đến sự phân bố các 
loài đồng vật 2 

3. Con người có ảnh hưởng đến sự phân bố thuc, động vàt trên Trái Đất nhữ thế nào 


BẢNG TRA CÚU THUẬT NGỮŨ 


A 


Ảnh hàng không :ảnh chụp các vững đất tư máy 
tay 

Ảnh vê ừnh:nh chụp các miền dã! dài trến hề mật 
“Trải Đt tự Xệ tinh do con ngưới ph lên 

Aht ;tên chúng chỉ các tập bản đồ địa l, lịh số, 
thiện văn.. Sau nay, người kì cung đng để chỉ 
cá tập tranh ảnh được sắp xếp mit cảnh khoa 
thác vã cô hệ thống của các môn hức Khác, Ví 
dđu rạp “Ai về gái phầu và sinh ngúof 

Âm dương lịch chch được tính then cả sự vận đồng 
của Tủ Đãt quanh Mat Trời va sự văn động 
của Mặt Trông quanh Trả Dất. Năm âm 
dương lịch có 12 thing, mã thang c929 hoặc 
30 ngay, Cũ khoảng 3 năm lại e9 mới năm 
nhuận (13 thông) 


B 


Bắn đồ đị lí hình vẽ thú nhỏ bế mát Trai Đất hoặc, 
nệt hộ phản của nô trên mật phẳng của Hãy, 
“dựa vào cáe phương phúp toàn bọc, phương, 
pháp biều hiện bằng ki hiệu để thể hiện các sư 
ật và hiện tượng địa lí 

"Bến cầu (nửa cầu) : bộ phản của 
chị ra li nữa 

"đến nhật hiểu : loại hình nước triều lên xuống mỗi 
"ngày hai lên, 

Tiầo : giỏ manh kếm tleo mưa to đo xử xuất hiện 
-Vã hoạt động cửa cúc khu áp thập rất sâu, Tóc. 
độ giỏ Lừ 65 km gi trở lên 

Băng hà + hình thực di chuyến châm của củe khôi 
bảng lờn. từ cao xuống thấp, dọc theo các 
cuữn hoc thung lũng tả! ở các miền núi cao. 
co bảng, tuyế 

điển : bỏ phân của đại dương, năm ở gân hoác xà 
đất bến, có những ác điểm riệng (vẽ độ mán, 
SVẾ nhiệt đô, VỀ các sự vẫn động của nước 
Điển, ) khác với vùng nước của đại dương bào, 
cquanh. 

ác môn : hiện Lượng phá huỷ các loại đất đá doi 


da Dịa Cân khí 


ng lục bàng cách bác dân túng lớp mỏng 
trên mại và vận chuyển các sản phẩm phong 
hơi đi nơi khác, 

Bồ biển đãi đất tp xúc với nếp nuốc biến và 
chủ tác động qua lụ giữa bền và đất in, 


C 


Câcxtø : hiện tương độc đão hinh thành trong các 
núi hay cao nguyên đã với do tác đồng của 
ước ngắm 

Cao nguyên : dang địa hình có bể mát tường đối 
"bàng phẳng hoặc gợi sông, đôi khi e9 đối. Độ 
cao tuyệt đôi thường tư 50Öm trở lêt. Cáo, 
nguyên bao giờ cũng có suờn rất đốc, có khí 
trổ thành vàch ưng, 

Châu th đồng bàng phú sa thấp. bàng phẳng. đo. 
“các sông lan bết đắp ở cửa sông nong 

Chế độ nước sóng : đắc điểm của mô con xông về 
hạt nước chây. 

Chí lim: nhành sống lăn nhiền vụ thoặt mộc phản 
'nHG€ Của sông chính ra biển. 

Chí tiyến ‡ đuờng vì tuyển 23927! trên cả hại nữa. 
câu Bức và Nam. Ở đây lÚc giữa trưa, MMậL 
“Trời chỉ xuất hiến trên định đầu c6 một lắn 
trong hân 

Chiếu đồ : phường phâp biều hiền bê mất hình cáu. 
“của Tri Địt Ìzvde miệt bộ phận của nộ 
phẩng của giấy: 


D 


Dáng nhàm : vật chất nông hủy do núi lửa phúa 
Tr ngoại mát đất 


Đ 


Đã mẹ + lớp đo bị vỡ vạn, nhưng chưa bị phong 
hoi hoàn toàn, năm trên lớp đả gốc, 

Độ cao tuyệt đối khoảng cách đo theo chiến tháng 
đăng từ mút địề điềm ao với mức nước biến 
trang bình, 


thẳng đứng từ mốt điềm ö trên cao so với mốt 
điển khác ở đười thập 

Đối lưu : sự văn động của các chât lòng hoặc chất 
Khí thành dong lén xuống (Beo chiếu thẳng đúng, 

Đăng đất : hiến trung chấn đông ở mới bộ phản 
nào đỏ của lớp vỏ Trải Đất. 

Đường đẳng nhiệt : đường nói nhưng diềm có cung. 
nhị đã. 

Đường đồng múc (Dường đẳng cao) : dường nói 
những điểm co cũng đó cao s0 với rực nước 
biến. 


H 


Ha lưu sông doan cuối của mới con sông, nơi lòng 
sông có đồ đốc nhả và tác động bối lạ phủ xà 
ở đây chiếm tủ thế 

Hang động đã vôi khoảng ròng có kích thước to, 
nhờ khác nhau, hình thành trong các khu vúc 
mi đã với đo tác dụng hoà tản chất với của 
"HU0C cỏ chưa một lương 0X GicbôYie ca6. 

Hệ thống sông tập hợp toàn bỏ các dòng chủy to. 
hô của một co sông, Đầ) sông chính. các 
DU luu và chỉ ]M0, cúc suối và nguồn của n0. 

HHình chip : hình bầu dục có bài tiêu điềm, Ví dụ 
quý đạo của Trà Đái quanh Mãi Trời 

Hỗ bàng hà : hô đượ: hình thanh do tốc động bao 
môn mút địt của bàng hà 


K 


Khí áp kế: dune cũ dùng đề đo khí áp, 

Khi vực giờ + khu vuc trên bé mật Trải Dặt được 
uy đình có một gi chung thống nhấc. Khủ 
Yúe này được giời hạn gia búi kính tuyến 
cách nhau 15 


L 


Lát cát địa hình hình vẻ một khu vục đất dai, biếu 
hiển đuơc đấy dù hình đăng và độ cao của các 
"oại dị hình đọc theo một tuyến ất nhất định, 

Luyện kim đen : ngành công nghiệp sản xuất gang 
thếp 

Luyện kìm màu : ngành công nghiệp sản xuất rà 
ắc kim loại có mau (đđ0g, kem, chì..) và các 
kim loại quý hiểm (vàng, bạc... 

Tượng mưa : lương nước trong khí quyền rơi 
xuống mật đất  mt địa điểm trong ớt thời 


gian nhất định (ngày, tháng, năm...) 

lạm lương : lượng nước chảy qua mắt cắt ngang, 
long sông ở mới địa điểm nào đỏ, lrong mời 
giây đồng hồ. Đơn vị đo > m 


M 


“Men : loại vật chất nóng chảy, nằm ở đưới sâu 
trong lớp võ Trai Đút, nơi co nhiệt độ trên 
10000C, 

"Mật đêm : mặt tiếp xue ở phía dưới của lợp không, 
khi với mát đất, trên đỏ có các dang địt hình, 
biến, rưng ... 

'Mia (khí hàu) : khoảng thơi gian trong năm. có 
những đặc điềm rẻng về thời tiết và khí hậu. 


N 


“Nhất tiểu : loạt lịnh nước triều trôi ngay làn xuống, 
một lần 


DÒ 


"hong hoa : quả trình phân huy và lam biến đói các 
loại đa do túe đông của cac nhàn tố ngoại lực. 
'Cö thẻ phân rà : phong hoa li học [lam vỡ vụn 
cúc loại đá), phong hoa hoá học am biên đối 
thành phần hoá học của đã) và phong hoá sinh: 
học 

Thụ lưn : sống nhánh đồ nước vào một sông chính. 


Q 


€auỹ đạo Trái Dất : đường chuyến đỡng của Trái 
Đặt quanh Mát Trời 


§ 


Sóng thân song cao ới vai chúc mẽtdo hiện tường 
đông đất hoặc nủi lửa phun ngắm dưới đáy 
biển gây rẻ 


T 


“Thạch nhữ : sản phẩm hình thành trong các hang 
động do sư nhỏ giet của dung dịch đã vôi hoá 
tan trang nước có chữa axit cac bönic 


xX 


'Xâm thựt : toàn bô các quá trình phú huỷ lớp đát 
đã phù trên mất đất do các tác nhân ; i6, sống 
biến, băng hà, nước cháy... 


MỤC LỤC 


Bài mở đầu (1 tiết) 


Chương 1: TRÁI ĐẤT 

Y¡ trí, hình dạng và kích thước cua Trai Đất (I tiết) 

Bản đó, Cách vẽ bản đố (1 tế) 

“Tỉ lê bản đồ (L tiết) 

Phương hương trên bún đó. Kinh đó, vì đó và tọa độ địa lì (L tiết) 

Ki hiểu bản đó, Cách biếu hiện địa hình trên bản đố (T tiết) 

ð để về sử đồ lớp học (1 tiếu, 
Sự văn đông tự quay quanh trục của Trảt Đất và các hệ quả (1 tế) 


“Thúc hành : Tập sử dụng địt bàn và thước 


Sự chuyên đông cua Trải Đát quanh Mắt Trời [Ï tiếU 
Tiện tường ngày, đêm dài ngắn theo mùa (1 tiếp) 

Cấu tạo bản trong của Túi Đặt (1 tiế) 

“Thục hành : Sự phán bố các lục địu và đại dương trên bể mát Trải Đất (1 tiết) 


Chương II :CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN CỦA TRÁI DẤT 


“Tác đông của nội lưc và ngoại lục trong việc hình thành 
địa hình bê mật Trái Đất (1 tiết) 


Địa hình bề mắt Trất Đất (1 tế) 
Địa hình bế mật Trái Đất (0p theo) (1 tế) 

Các mô khoảng sản (1 tiết) 

Thức hành : Doc bản đồ (hoäc lược đó) dịa hình t lẻ lớn ( tiếU) 
Tớp võ khí (1 tiếp) 

“Thời tiết, khí háu và nhiệt độ không khí (L tiết) 

Khí áp vũ gio trên Trải Đặt (L tiết) 

Hi nước trong không khí. Mua (L tiế) 

“Thục hành : Phân tích biểu đồ nhưết dò, lượng mưa (1 tiềU) 

Các đơi khí hậu trên Trải Đặt (1 tiết) 

Sông vá hồ (1 tiếD) 


Biển và đại dương (1 tiết) 
Thục hanh : Sự chuyên đông của các dòng biển trong đại dương (1 tiết) 
Đặt, Các nhân t6 hình thanh đất ( tiết) 


Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tổ ảnh hưởng đến sự phân bó 
thục, động vật trên Trái Đất (1 tiết) 


Bảng tra cứu thuất ngữ. 


Trang 


